Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau: 
1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
- Tên gói thầu: Cung cấp lương thực, thực phẩm cho các bếp ăn tập thể và các Hội nghị tại các đơn vị trực thuộc Phòng 5-H07 .
- Tên dự toán mua sắm: Cung cấp lương thực, thực phẩm cho các bếp ăn tập thể và các Hội nghị tại các đơn vị trực thuộc Phòng 5-H07
- Địa điểm thực hiện dự toán mua sắm: các bếp ăn tập thể của Đội Quản lý Nhà ăn, các Nhà khách và nhà công vụ tại Thành phố Hà Nội thuộc Phòng 5-H07 quản lý bao gồm: 
+ Số 47 Phạm Văn Đồng, phường Phú Diễn, Thành phố Hà Nội.
+ Số 80 Trần Quốc Hoàn, phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội.
+ Số 30 Trần Bình Trọng, phường Nguyễn Du, Thành phố Hà Nội. 
+ Nhà khách Bộ Công an, số 47 Phạm Văn Đồng, Phú Diễn, Thành phố Hà Nội.
+ Nhà khách số 10 Nguyễn Quyền, phường Nguyễn Du, Thành phố Hà Nội.
+ Nhà khách 151 Lê Duẩn, phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội
+ Nhà công vụ Tân Triều, số 291 đường Chiến Thắng, phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội.
- Phạm vi và khối lượng công việc: Cung cấp lương thực, thực phẩm cho các bếp ăn tập thể và các Hội nghị tại các đơn vị trực thuộc Phòng 5-H07 theo khối lượng mời thầu tại Mẫu số 01B- Phạm vi cung cấp hàng hóa và Mẫu số 01D- Các dịch vụ liên quan (nếu có)
- Yêu cầu về cung cấp hàng hóa: Hàng hóa bàn giao phải có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu (nếu có) rõ ràng. Nếu kiểm tra hàng hóa không đạt yêu cầu, nhà thầu phải thay thế hàng hóa mới phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật đã chào thầu.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng 
- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu độc quyền của nhà sản xuất nào đó (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật dưới đây để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu, thông số kỹ thuật phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng "tương đương, tương tự về chủng loại, tính chất: có cùng chủng loại, tương tự về đặc tính kỹ thuật và tính năng sử dụng với hàng hóa của gói thầu đang xét hoặc "ưu việt hơn, cao hơn" so với các yêu cầu tối thiểu. Trong trường hợp đó, nhà thầu phải giải trình, chứng minh mặt hàng dự thầu có tính năng, thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn so với yêu cầu của E-HSMT.
Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ liên quan (nếu có). Hàng hóa, dịch vụ liên quan (nếu có) phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây: 
	TT
	Danh mục hàng hóa
	Quy cách, thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng

	1
	Bắp cải
	Có màu xanh đều, lá tươi xanh, không bị dập nát. Bắp cải có trọng lượng vừa phải, không quá to hoặc quá nhỏ. Bắp cải có cuống trắng, cứng và chắc 
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	2
	Bắp cải tím
	Có màu tím đều, lá tươi xanh, không bị dập nát. Bắp cải tím có trọng lượng vừa phải, không quá to hoặc quá nhỏ. Bắp cải tím có cuống trắng, cứng và chắc
 - Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

	3
	Bầu quả
	Quả có cuống to, vết nhựa còn mới, hình dáng thẳng, còn lông tơ, vỏ mềm. - Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	4
	Bí đỏ
	Trái bí đỏ có vỏ màu vàng cam, màu sắc tươi sáng, Ruột bí đặc, khi ấn vào có cảm giác cứng tay, cuống bí còn tươi, lớp vỏ bí, phần vỏ phải lành lặn, không bị sứt mẻ, dập úng 
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

	5
	Bí xanh
	Quả to, căng mọng, màu da xanh, vỏ không bị mềm 
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	6
	Bưởi da xanh
	Trái bưởi da xanh có dạng hình cầu, trọng lượng trung bình nặng từ 1,2 – 2,5 kg/trái. 
- Vỏ bưởi có màu xanh, khi chính chuyển sang hơi vàng, vỏ khá mỏng và dễ lột. 
- Tép bưởi có màu hồng đỏ, bó chặt và dễ tách khỏi vách múi. - Mùi thơm, vị ngọt không chua, tỷ lệ thịt/trái > 55%.

	7
	Cà chua
	Quả cà chua có lớp vỏ ngoài màu đỏ tươi, đều màu. Lớp vỏ ngoài nguyên vẹn, không có vết trầy sướt, căng mọng, phần thịt có màu đỏ 
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	8
	Cà chua bi
	Quả tròn, căng mọng, có màu đỏ sẫm, sờ vào thấy cứng, tươi và không bị nhũn
 - Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

	9
	Cà pháo
	Quả phải còn tươi, không bị héo hoặc có dấu hiệu bị sâu đục, Khi ấn nhẹ còn độ cứng và chắc, màu trắng đều, có thể hơi ngả màu kem 
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	10
	Cà rốt
	Cà rốt có màu cam tươi sáng, có độ nặng và chắc thịt, có lớp vỏ bên ngoài tươi 
-Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

	11
	Cà rốt baby
	Cà rốt có màu cam tươi sáng, có độ nặng và chắc thịt, có lớp vỏ bên ngoài tươi 
-Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

	12
	Cà tím tròn
	Quả có phần vỏ mịn màng, đều màu và sáng bóng, Phần núm của cà tím còn tươi và dính chặt với phần thân, không bị mềm nhũn 
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

	13
	Cải cúc
	Rau cải cúc có màu lá xanh tươi, không có dấu hiệu héo úa, nát hay lá bị vàng 
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

	14
	Cải chíp
	Có màu xanh tươi, cuống màu trắng xanh hoặc xanh nhạt, phần lá cải trơn láng, mượt, không bị héo úa hay ngả vàng 
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	15
	Cải đông dư
	Có màu xanh tươi, cuống màu trắng xanh hoặc xanh nhạt, phần lá cải trơn láng, mượt, không bị héo úa hay ngả vàng 
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

	16
	Cải mầm
	Có màu xanh tươi, cuống màu trắng xanh hoặc xanh nhạt, phần lá trơn láng, mượt, không bị héo úa hay ngả vàng 
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

	17
	Cải mèo
	Lá dài màu xanh đậm, viền lá xoăn cảm giác như có gai, loại có lông, loại trơn, viền lá khuyết nhọn 
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	18
	Cải ngọt
	Rau cải có màu sắc tươi sáng, lá xanh tươi, không có dấu hiệu héo úa, nát hay lá bị vàng. Lá rau nên có hình dạng đẹp, không bị rách hoặc hư hại 
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	19
	Cải ngồng
	Rau cải có màu sắc tươi sáng, lá xanh tươi, không có dấu hiệu héo úa, nát hay lá bị vàng. Lá rau nên có hình dạng đẹp, không bị rách hoặc hư hại 
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	20
	Cải thảo
	Rau cải có màu sắc tươi sáng, lá xanh tươi, không có dấu hiệu héo úa, nát hay lá bị vàng. Lá rau nên có hình dạng đẹp, không bị rách hoặc hư hại 
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	21
	Cải xoong
	Rau cải có màu sắc tươi sáng, lá xanh tươi, không có dấu hiệu héo úa, nát hay lá bị vàng. Lá rau nên có hình dạng đẹp, không bị rách hoặc hư hại 
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	22
	Cải kale
	Rau cải có màu sắc tươi sáng, lá xanh tươi, không có dấu hiệu héo úa, nát hay lá bị vàng. Lá rau nên có hình dạng đẹp, không bị rách hoặc hư hại 
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	23
	Cam canh
	Quả có vỏ rất nhẵn, mỏng, phần dưới hơi lõm, lộ những múi cam ở vỏ. Khi sờ vào quả cam có cảm giác khá mềm không quá cứng. Cuống quả chắc, đầy và lõm ít. hương vị đậm đà, ngọt dịu và thơm ngon. 
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

	24
	Cam sành
	Loại 4-5 quả/kg, vỏ màu sanh đậm. Cuống quả chắc, đầy và lõm ít. hương vị đậm đà, ngọt dịu và thơm ngon. 
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

	25
	Cần mỹ
	Rau tươi, màu xanh trông sáng và sạch, cuống lá phải dày, cọng tròn và ít rễ 
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

	26
	Cần tỏi tây
	Cây có màu xanh tươi sáng, thân cứng cáp và không bị úa vàng 
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

	27
	Củ cải
	Củ cải có dáng thẳng, thuôn dài từ từ về phía đuôi, cầm lên thử thấy chắc tay, bóp nhẹ thấy hơi cứng, vỏ có độ giòn nhất định. cuống lá, bám chắc vào thân củ, lá xanh tươi và có tua rễ quanh củ 
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

	28
	Củ cải đỏ
	Củ cải đỏ có vỏ mịn, trơn láng, ruột trắng hoặc hồng, có vị ngọt mát, thanh đạm, khi chế biến sẽ có vị hơi đắng, ăn giòn, thơm mát gần giống củ cải thường 
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

	29
	Củ cải vàng
	Gói 350g; Kim Chi Củ Cải Vàng với hương vị chua ngọt, đóng gói: Bao nhựa PA với lớp màng nylon 
- Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh.
- Còn hạn sử dụng 
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

	30
	Củ dền
	Củ có vỏ bề ngoài nhẵn nhụi và săn chắc. Củ dền có đáy tròn 
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	31
	Củ đậu
	Củ có kích cỡ nhỏ và vừa, vỏ láng, màu nâu sáng nhẵn mịn, phần cuống tươi xanh và cuống nhỏ, mọng nước, ít xơ 
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	32
	Củ sả
	Sả có thân củ to tròn, không bị héo. Khi dùng tay sờ vào thấy cứng, không bị dập, Ruột bên trong không bị đốm, lá sả xanh mướt không bị khô và héo 
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	33
	Củ sen
	Củ sen có các đốt to tròn và ngắn, khoảng cách giữa các đốt dài, không có vết xước hay lõm, có độ mềm và không bị sượng cứngcác lỗ bên trong to - Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

	34
	Cùi dừa
	Cùi của dừa già thường dày và khô, vỏ sát cùi có màu nâu sẫm và cứng, ở ngoài nổi nhiều múi, cùi trắng và sáng màu, tươi, không bị thâm hay ngả màu 
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

	35
	Chanh
	Chanh có mùi thơm nhẹ đặc trưng của chanh, quả tươi, cầm chắc tay,có vỏ mỏng, khi sờ lên vỏ chanh có cảm giác mịn, không sần sùi. 
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

	36
	Chanh leo
	Quả có vỏ tím đậm, to. quả ngọt và nhiều ruột. vỏ bóng, mịn và căng mọng. - Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	37
	Chè xanh
	Cánh trà phải chắc, khô, đẹp. Lá trà khô hình như chiếc búp dẹt, bóng, phẳng. Sợi trà cong xoắn, cho nước hãm màu xanh lục 
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

	38
	Chuối chín
	Có màu vàng sẫm và trên vỏ có những đốm màu nâu, đen, khi bóp nhẹ cảm nhận được độ mềm của ruột quả 
- Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh. 
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

	39
	Chuối xanh
	Có màu xanh đậm, quả căng bóng cong đều
-Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	40
	Dọc mùng
	Cuống lá của cây có màu xanh nhạt và phủ một lớp phấn trắng bên ngoài, tươi giòn, lá dọc mùng ngả vàng, mềm mại. 
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

	41
	Dứa
	Màu vàng tươi từ cuống cho đến phần cuối hoặc vài chỗ hơi xanh, Trái vàng đều, Dứa ngắn quả (dáng tròn bầu), có mùi thơm ngọt và tươi.
 - Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	42
	Dừa
	Có vỏ màu xanh đều, không bị dập, trái có kích thước nhỏ hoặc vừa phải, trọng lượng tầm 1 – 1,5 ký. 
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	43
	Dưa chuột
	Quả dưa có màu xanh tươi, đều màu và không bị ố vàng. quả dưa chuột thẳng, thon dài, ít bị cong, vẹo, giòn và ngọt. 
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

	44
	Dưa chuột bao tử
	Quả dưa có màu xanh tươi, đều màu, giòn và ngọt. 
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

	45
	Dưa hấu
	Quả có hình tròn đều, đầu đuôi tương xứng, có phần cuống héo 
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

	46
	Dừa nạo sợi
	Có màu trắng ngần, không phải màu trong hay hơi đục, ngà ngà, 
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	47
	Đậu bắp
	Quả có kích thước nhỏ hoặc vừa, vỏ quả có màu xanh bóng đẹp, lớp lông mao mỏng và không xuất hiện những vết thâm hay chất dính lạ, quả có độ mềm vừa phải
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

	48
	Đậu cove
	Quả có cuống màu xanh, có hình thuôn dài, bằng phẳng không lòi lõm
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

	49
	Đậu đũa
	Có độ dài trung bình khoảng 30 - 70cm, có màu xanh, vàng 
- Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh. 
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

	50
	Đậu hà lan
	Có màu xanh nhạt, tươi tắn, phần cuống màu xanh tươi, vỏ bóng và giòn, không có vết sần - Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh. 
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

	51
	Đậu nhật
	Có màu xanh lục, nguyên trái, có vỏ và hạt đậu bên trong. Lớp vỏ ngoài có nhiều lông tơ 
- Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh. 
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

	52
	Đậu Pháp
	Quả có màu xanh, có hình trụ thuôn dài, bằng phẳng không lòi lõm
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

	53
	Đu đủ nạo
	Phải đảm bảo tươi, ngon, có màu sắc đặc trưng của từng loại rau củ - Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh. 
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

	54
	Đu đủ xanh
	Quả có màu xanh thẫm, có loại thì xanh tươi có pha vài vệt trắng hoặc vàng mờ, quả đu đủ có hình dáng đều, không bị méo mó, không sần sùi, hay có vết trầy xước hoặc biến dạng 
- Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh. 
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

	55
	Gừng ta
	Bề mặt của củ gừng thô ráp, mùi thơm nồng, ấm nóng, tươi 
- Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh. 
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

	56
	Gừng hồng
	Gói 100g, Gừng được muối chua, có vị chua, cay, ngọt, nồng - Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh. 
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

	57
	Giá đỗ
	Giá đỗ hơi gầy, dài không đều nhau, màu trắng sữa, cọng giá cứng cáp, giá đỗ thân cong, không bóng.
 - Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh. 
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

	58
	Hành khô
	Củ hành già vỏ, chắc, to đều, vỏ ngoài khô giòn, dễ dàng bong ra, nhỏ và nhọn thường có vài tép trên một củ, lớp vỏ dày và có mùi thơm đặc trưng của hành
 - Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh. 
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

	59
	Hành lá
	Thân màu xanh đậm, lá xanh tươi từ gốc đến tận ngọn trừ phần củ có màu trắng
 - Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh. 
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

	60
	Hành tây
	Vỏ mỏng, sáng bóng, đều màu, khô và chắc tay 
- Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh. 
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

	61
	Hành tây tím
	Vỏ mỏng, sáng bóng, đều màu, khô và chắc tay 
- Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh. 
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

	62
	Hoa chuối cả cái
	Bông chuối còn nguyên vẹn, không bị mất phần vỏ bên ngoài hay dập nát, vỏ màu đỏ thẫm, bên ngoài được phủ một lớp phấn mịn màu trắng. khi cầm nặng tay, chắc chắn và vỏ cứng cáp 
- Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh. 
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	63
	Hoa chuối thái
	Có màu trắng hơi ngà nhẹ một chút, có độ cứng và giòn vừa phải. - Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh. 
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

	64
	Hoa thiên lý
	Chùm bông thiên lý có nhiều búp hoa, có màu xanh mướt, khô ráo, có mùi thơm ngát đặc trưng của bông.
 - Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh. 
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

	65
	Húng chó
	Có lá mượt, thơm, màu xanh lá cây, tươi ngon và phần lá không bị đốm đen - Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh. 
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

	66
	Húng quế
	Lá mượt, thơm, có màu xanh lá cây, tươi và không có đốm đen trên lá. 
- Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh. 
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

	67
	Húng xoăn
	Lá mượt, thơm, có màu xanh lá cây, tươi và không có đốm đen trên lá. 
- Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh. 
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

	68
	Kinh giới
	Chiều rộng trung bình từ 1 - 4cm và chiều dài từ 2 - 5cm, Lá màu xanh 
- Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh. 
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

	69
	Khế chua
	Có kích thước lớn, với các cạnh rõ ràng và sắc nét. Màu xanh nhạt, không mọng nước, vỏ ngoài hơi xù xì
 - Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh. 
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

	70
	Khoai lang
	Còn nguyên vỏ ngoài, không bị nứt, sứt mẻ, chắc chắn, nặng tay, củ có kích cỡ vừa phải
- Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh. 
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

	71
	Khoai lệ phố
	Hộp 300gr, 12 viên/ hộp. Chế biến từ khoai môn, khoai lang, kết hợp cùng các chất phụ gia thực phẩm, đậu xanh, gia vị,... 
- Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh. 
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	72
	Khoai sọ
	Hình tròn đều, vỏ sẽ hơi sần sùi, có nhiều râu, củ khoai vừa, không quá lớn, ruột khoai có vân hơi tím và trắng - Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh. 
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

	73
	Khoai tây
	Củ khoai tây cầm chắc tay, nặng, vỏ trơn nhẵn, lành lặn, không có chấm, sâu, mắt đen trên vỏ, không bị hỏng, cầm chắc tay, nặng - Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh. 
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

	74
	Lá chanh
	Lá không quá non hay quá già, vừa đảm bảo lượng tinh dầu vừa mềm mại - Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh. 
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

	75
	Lá chè xanh
	Lá tươi nhưng không bóng bẩy, lá nhỏ, đều màu, có màu xanh sậm 
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	76
	Lá chuối
	Lá có màu xanh tươi, không bị dập nát hay úa vàng 
- Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh. 
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

	77
	Lá đinh lăng
	Lá nhỏ, mảnh và xanh tươi, 
- Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh. 
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

	78
	Lá gừng
	Dài khoảng 10 - 20 cm, rộng khoảng 2 - 3 cm. Lá gừng có màu xanh đậm, mùi thơm đặc trưng.
 - Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh. 
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

	79
	Lá hẹ
	Lá hẹ có vị cay, hơi chua, hăng, tính ấm, lá xanh
 - Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh. 
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

	80
	Lá lốt
	Lá lốt có phiến lá to, dày, có màu sậm, ó lớp màng khô, không dính tay và có độ đàn hồi, không bị lõm 
- Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh. 
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

	81
	Lá mắc mật
	Có màu xanh sẫm, bề mặt nhẵn, căng bóng và có lớp lông mỏng ở phía sau 
- Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh. 
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	82
	Lá mơ
	Lá dài 9 – 11cm, rộng 4 – 6cm. Mặt trên có màu xanh lục, mặt dưới có màu tím và được một lớp lông bao phủ ở cả hai mặt..Mùi hương khá dễ chịu 
- Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh. 
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	83
	Lá nếp
	Lá to, dài, có màu xanh lá đậm, hương thơm tự nhiên, dịu nhẹ 
- Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh. 
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

	84
	Lá sung
	Lá sung hình trứng hoặc mũi mác, dài và nhọn ở hai đầu. Kích thước dài từ 10 – 12cm, rộng khoảng 5 -6cm. màu xanh lá mạ hoặc màu xanh đậm, có lông tơ bao phủ và có các u cục trên mặt lá, bên trong u cục rỗng. Mép lá không có răng cưa, cuống lá ngắn 1 – 2cm.
 - Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh. 
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

	85
	Lặc lè
	Thon dài và có những đường sọc trắng, xanh đậm, quả dài, uốn lượn, có vị ngọt thanh mát
 - Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh. 
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	86
	Quả lê
	Vỏ ngoài căng mọng, vỏ có màu vàng đậm, trái lê có phần đáy lõm sâu xuống và hình dáng tròn đầy, ê chắc, nặng, có vị ngọt - Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh. 
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

	87
	Lơ trắng
	Bông có màu trắng sáng 
- Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh. 
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

	88
	Lơ xanh
	Có màu xanh đậm, đều màu 
- Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh.
 - Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

	89
	Măng củ
	Tươi, củ có hình thô, đốt to và nhỏ đều nhau, không cong, giòn nhưng non, không xuất hiện lá vàng, bề mặt không có đốm, vỏ mỏng và không bị héo. - Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh. 
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

	90
	Măng khô
	Măng có màu vàng nhạt, xuất hiện màu hổ phách và có độ bóng. Măng còn lưu giữ mùi hương đặc trưng, bề thịt rộng dày, sờ vào không có cảm giác ẩm tay, có thể bẻ gãy. Nên chọn măng búp có màu đều nhau, đốt ngắn, không có xơ 
- Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh.
 - Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

	91
	Măng lá
	Măng còn tươi, củ có hình thô, đốt to và nhỏ đều nhau, không cong, giòn nhưng non, không xuất hiện lá vàng, bề mặt không có đốm, vỏ mỏng và không bị héo. 
- Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh. 
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	92
	Măng tây
	Có màu xanh lục đậm với một chút trắng ở phía dưới. , Thân măng phải đứng thẳng, không cong vẹo, các búp măng phải nhỏ gọn và đóng chặt. Thân măng mập tròn, nhẵn mịn. 
- Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh. 
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	93
	Măng tươi
	Măng có vỏ mỏng, giòn, nhiều nước; vị tươi ngon có mùi thơm đặc trưng, không nên chọn măng quá trắng, màu măng vàng nâu, sờ vào không bị dính tay, có những đường vân. 
- Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh. 
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	94
	Măng trúc
	Gói 200gr; Phải đảm bảo tươi, cây măng ngắn và thô, thịt măng có màu trắng, hình giống như hình cái roi ngon, có màu sắc đặc trưng của từng loại rau củ 
- Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh. 
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

	95
	Mầm đá
	Có màu xanh tươi, không bị héo, úa ,lá cứng, giòn và có nhiều mầm non mọc xung quanh. Có kích thước vừa phải, không quá to hay quá nhỏ
 - Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh. 
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

	96
	Me
	Trái me to, dáng thẳng đứng và tròn đều. Vỏ me cứng, bên ngoài mịn màng. Trái me còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị sâu mọt hay những lỗ nhỏ 
- Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh. 
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	97
	Mùi ta
	Rau mùi tươi, mới thu hoạch, rễ ngả màu xanh nhạt,, thân giòn, nhiều nước, lá màu xanh.
 - Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh.
 - Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

	98
	Mùi tàu
	Lá hình mác thuôn dài, bìa có răng cưa nhỏ. Cây có mùi thơm dễ chịu.
 - Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh.
 - Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	99
	Mùi tây
	Lá xoăn màu xanh đậm. Cây có mùi thơm dễ chịu. 
- Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh. 
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	100
	Mướp đắng
	Quả to vừa phải, cầm chắc tay, vỏ ngoài màu xanh nhạt tươi ngon - Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh. 
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	101
	Mướp hương
	Vỏ dày vừa phải, vỏ phải láng mịn, không quá sần sùi., có kích thước trung bình 
- Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh. 
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

	102
	Nấm hải sản
	Cây nấm tươi, chắc tay, có phần mũ nấm vẫn còn đậy kín, 
- Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh.
 - Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

	103
	Nấm hương tươi
	Nấm hương có mùi khá thơm và đặc trưng.nấm không bị dập, nát, có mùi hôi 
- Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh. 
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

	104
	Nấm kim
	Gói 100gr; túi nấm tươi, không bị dập nát, phần gốc rễ vẫn còn nguyên vẹn không bị tách hoặc bở ra và bao nấm khô không có dấu hiệu rỉ nước 
- Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh. 
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	105
	Nấm rơm
	Cây nấm còn nguyên vẹn, có hình tròn, vẫn còn búp, không bị dập nát và có mùi thơm đặc trưng của nấm 
- Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh. 
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	106
	Nấm sò
	Có hệ sợi trắng đều không có mốc xanh, mốc đen, có mùi thơm dễ chịu, không có mùi chua, không có các đốm kỳ lạ 
- Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh. 
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	107
	Nấm mỡ
	Cây nấm còn nguyên vẹn, có hình tròn, vẫn còn búp, không bị dập nát và có mùi thơm đặc trưng của nấm 
- Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh. 
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	108
	Nấm thủy tiên
	Cây nấm còn nguyên vẹn, có hình tròn, vẫn còn búp, không bị dập nát và có mùi thơm đặc trưng của nấm 
- Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh. 
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	109
	Nấm đùi gà
	Cây nấm còn nguyên vẹn, có hình tròn, vẫn còn búp, không bị dập nát và có mùi thơm đặc trưng của nấm 
- Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh. 
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	110
	Nấm bát nâu
	Cây nấm còn nguyên vẹn, có hình tròn, vẫn còn búp, không bị dập nát và có mùi thơm đặc trưng của nấm 
- Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh.
 - Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	111
	Ngải cứu
	Ngải cứu nhiều cành non có lông. Lá mọc so le với phiến lá xẻ lông chim. Hai mặt lá cũng có lông, mặt dưới màu trắng và mặt trên màu xanh thẫm - Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh.
 - Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

	112
	Nghệ củ
	Củ có màu vàng tươi đối với nghệ thường. Với những củ nghệ đỏ, có màu cam vàng sậm ngả sang đỏ, vỏ mỏng. Bề mặt củ trơn, nhẵn và ít có những nếp nhăn.
 - Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh. 
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

	113
	Ngó sen
	Thân ngó sen còn màu hơi sậm hoặc dính bùn là ngó sen chưa qua tẩy trắng và an toàn khi sử dụng 
- Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh. 
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

	114
	Ngọn bí sơ chế
	Ngọn bí nhặt sẵn là phần non của cây bí gồm thân và lá, ngọn bí có kích thước thân vừa phải, không quá to cũng không quá nhỏ 
- Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh. 
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

	115
	Ngọn su sơ chế
	Ngọn su nhặt sẵn là phần non của cây su su gồm thân và lá, ngọn su su có kích thước thân vừa phải, không quá to cũng không quá nhỏ 
- Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh. 
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

	116
	Ổi
	Không bị méo, vẹo vọ, da ổi màu xanh nhạt, ngả vàng nhẹ, có cảm giác nặng và chắc tay 
- Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh. 
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

	117
	Ổi hồng
	Không bị méo, vẹo vọ, da ổi màu xanh nhạt, ruột màu hồng, có cảm giác nặng và chắc tay
 - Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh.
 - Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

	118
	Ớt chuông xanh đỏ
	Lớp vỏ trơn nhẵn, căng bóng, màu sắc tươi tắn và đều, Phần cuống của quả ớt chuông bám chắc vào quả, khi cầm quả ớt có cảm giác chắc tay 
- Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh. 
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	119
	Ớt sừng
	Ớt sừng thuộc giống ớt ngọt, không cay, hăng nhẹ, có màu xanh. Khi chín ớt sừng chuyển sang màu đỏ tươi hoặc đỏ cam và hình dáng nhỏ 
- Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh. 
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

	120
	Ớt kim
	Ớt cay, có màu đỏ. Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh. 
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

	121
	Ớt hiểm
	Ớt cay. 
- Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh. 
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

	122
	Quả su su
	Quả có màu xanh non, xanh ngọc, vỏ có gai
 - Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh. 
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

	123
	Quýt xanh Sài Gòn
	Quả có màu xanh non, xanh ngọc, vỏ có gai 
- Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh. 
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

	124
	Quýt Úc
	Quả quýt dẹt,cuống tươi và gắn chặt với quả,có màu vàng mỡ gà, có độ to vừa phải, độ căng bóng vừa phải, có độ đàn hồi, khi cầm có độ cứng vừa phải, không quá mềm nhũn 
- Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh. 
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

	125
	Rau cải xanh
	Cây cải bẹ xanh có màu xanh đẹp mắt, còn tươi, không bị héo úa, dập nát hoặc sâu ăn
 - Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh. 
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	126
	Rau cần
	Các cọng rau cần phải tròn và đều nhau. Rễ rau ít, thân đốt rau cần dài.tươi, màu xanh trông sáng và sạch 
- Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh. 
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

	127
	Rau lang
	Rau lang gồm có phần lá và phần ngọn non, có màu xanh 
- Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh. 
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

	128
	Rau mồng tơi
	Rau có xanh đều từ lá đến thân, có nhiều ngọn, ít lá, lá nhỏ, có phần ngọn nhỏ, màu xanh đậm.
 - Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh. 
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

	129
	Rau muống
	Thân rỗng, dày, có nhiều đốt, có rễ ở các đốt, mặt ngoài nhẵn, Lá Rau muống có hình ba cạnh, đầu ngọn, đôi khi lá có thể thon dài, hẹp 
- Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh. 
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

	130
	Rau ngót
	Lá chét có hình bầu dục, có màu lục thẫm, thường mọc so le, có cuống lá. Phiến lá mỏng, láng và không có thấm nước 
- Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh. 
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

	131
	Rau răm
	Lá cây hình mác, dài 5 - 7 cm và rộng 0,5 - 2 cm, mặt trên lá màu xanh đậm, mặt dưới lá màu đỏ tía 
- Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh. 
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

	132
	Rau Dền
	Rau có lá nhỏ, nhọn, hình bầu dục thuôn dài, các lá mọc đối từ gốc đến ngọn 
- Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh. 
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

	133
	Rau tía tô
	Lá mọc đối chéo chữ thập, phiến lá hình trứng, đầu nhọn, mép có răng cưa, có màu tím hoặc xanh 
- Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh.
 - Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

	134
	Rau rút
	Rau màu xanh 
- Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh. 
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

	135
	Riềng củ
	Củ chia thành nhiều đốt kích thước không đều nhau, bên ngoài có vảy bao phủ hương thơm nhẹ. Ruột đặc, màu trắng hoặc vàng nhạt, chứa nhiều sợi xơ. 
- Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh.
 - Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

	136
	Riềng xay
	Màu vàng nhạt, chứa nhiều xơ, không bị chảy nước 
- Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh. 
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	137
	Sấu quả
	Quả sấu có đường kính trung bình 2 - 3cm, quả sấu có vỏ nhẵn, màu xanh lục quả có hạt cứng dạng cạnh và lớp thịt mang vị chua dịu 
- Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh. 
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

	138
	Su hào
	Có lá dài, thân thấp củ tròn, củ thường có màu xanh nhạt 
- Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh. 
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

	139
	Táo
	Quả táo mọng, tròn và nặng tay, sờ vào thấy cứng, thịt táo săn chắc mà không bị mềm nhũn 
- Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh.
 - Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

	140
	Tiêu xanh
	Có màu xanh bóng hoặc xanh đậm, có vị cay nồng đậm đà
 - Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh. 
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

	141
	Tỏi
	Củ tỏi rắn, cầm chắc tay, vỏ có màu hơi trắng, Nhánh của củ tỏi phải đầy đặn và không quá khô, cũng không bị nhăn và có màu hơi trắng 
- Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh. 
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

	142
	Thì là
	Có màu xanh, không bị héo úa. Không có bất kì màu sắc bất thường nào 
- Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh. 
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

	143
	Thơm láng
	Lá có lông mịn, màu xanh nhạt, hơi nhăn nheo, viền lá răng cửa 
- Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh.
 - Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

	144
	Xà lách
	Lá có màu xanh tươi, không bị úa hoặc bị dập. Thân cây không bị dập hoặc bị ẩm ướt. Thân cây của cây xà lách có màu trắng đục 
- Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh. 
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

	145
	Xà lách tím
	Lá có màu tím, không bị úa hoặc bị dập. Thân cây không bị dập hoặc bị ẩm ướt. Thân cây của cây xà lách có màu trắng đục 
- Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh. 
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

	146
	Xà lách xoăn
	Cây bẹ vừa, bẹ to, lá đều không bị sâu hoặc ít sâu. Cuống là giòn, còn tươi, không bị úa vàng, không bị gãy dập, lá không bị táp. 
- Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh.
 - Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	147
	Xoài xanh
	Quả có độ cứng cao, vỏ ngoài có phấn trắng, da màu xanh đậm. Phần cuống còn tươi, dính chặt vào quả, cuống còn nhựa. 
- Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh.
 - Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

	148
	Bánh bao chay nhỏ
	Có màu trắng ngà, hơi pha sắc vàng, vỏ bánh mềm, có độ đồng đều, không nhão, không cứng, ấn tay vào lớp vỏ bánh có độ đàn hồi tốt, có mùi thơm nhẹ nhàng của bột mì, nhân phải có mùi thơm, không được có nấm mốc, chảy nhớt

	149
	Bánh cuốn
	Có hương vị của bột gạo và bột mì. Bánh ngon được cán mỏng, mềm dai, không bị khô cứng, nhúng nước không dễ rách không chất bảo quản và không đóng đá.

	150
	Bánh dày mini
	Có hương vị của gạo nếp. Bánh ngon, mềm dai, không bị khô cứng,  không chất bảo quản và không đóng đá.

	151
	Bánh rán
	Có hương vị của gạo nếp. Bánh ngon, ngoài giòn trong mềm, không bị khô cứng,  không chất bảo quản và không đóng đá.

	152
	Bánh chưng
	Thành phần, tiêu chí cho ra 1 cái bánh: 350gr gạo nếp, 120gr đỗ xanh không vỏ, 120gr thịt lợn, muối, bột ngọt, tiêu xay, lá dong, dây lạt… Bánh dẻo, thơm và mới. Đảm bảo thời hạn sử dụng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất; - Sản phẩm phải còn nguyện vẹn; có mùi vị, màu sắc tự nhiên. Không sử dụng chất bảo quản; không ôi, thiu; không lẫn tạp chất hoặc có các mùi vị, màu sắc bất thường khác

	153
	Bánh khúc
	Xôi nếp thơm dẻo đậm mùi lá khúc, kết hợp cùng với phần nhân bánh ở giữa là đậu xanh, thịt mỡ béo ngậy và hạt tiêu cay nồng ấm bên trong. Đảm bảo thời hạn sử dụng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất; - Sản phẩm phải còn nguyện vẹn; có mùi vị, màu sắc tự nhiên. Không sử dụng chất bảo quản; không ôi, thiu; không lẫn tạp chất hoặc có các mùi vị, màu sắc bất thường khác;

	154
	Bánh mỳ
	Lớp vỏ ngoài giòn, ruột mềm. Đảm bảo thời hạn sử dụng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất; - Sản phẩm phải còn nguyện vẹn; có mùi vị, màu sắc tự nhiên. Không sử dụng chất bảo quản; không ôi, thiu; không lẫn tạp chất hoặc có các mùi vị, màu sắc bất thường khác

	155
	Bánh gio
	Có hương vị của gạo nếp. Bánh ngon, dẻo, không bị khô cứng,  không chất bảo quản và không đóng đá.

	156
	Bánh phở
	Bánh phở mầu trắng đục, bề mặt nhẵn, trơn láng, không bị rỗ mặt, mềm, dẻo, không có vị chua, sờ vào có độ dẻo dai, dính của bánh. Không sử dụng chất bảo quản; không ôi, thiu; không lẫn tạp chất hoặc có các mùi vị, màu sắc bất thường khác.

	157
	Bún
	Bún, phở tươi có màu hơi đục, trắng ngà, sợi bún không bóng mịn cũng như có độ dai nhất định. thường mềm và dễ nát, các sợi bún thường dính vào nhau. Khi ăn thì có mùi chua tự nhiên của bột gạo ngâm. không chất bảo quản và không đóng đá.

	158
	Quẩy
	Làm từ bột mỳ, pha thêm bột nở, rán vừa chín có dạng một cặp gồm thanh bánh. Đảm bảo thời hạn sử dụng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất; - Sản phẩm phải còn nguyện vẹn; có mùi vị, màu sắc tự nhiên. Không sử dụng chất bảo quản; không ôi, thiu; không lẫn tạp chất hoặc có các mùi vị, màu sắc bất thường khác

	159
	Xôi
	Làm từ nguyên liệu chính là gạo nếp, đồ/hấp chín bằng hơi nước. hạt xôi dẻo trắng ngà. Đảm bảo thời hạn sử dụng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất; - Sản phẩm phải còn nguyện vẹn; có mùi vị, màu sắc tự nhiên. Không sử dụng chất bảo quản; không ôi, thiu; không lẫn tạp chất hoặc có các mùi vị, màu sắc bất thường khác

	160
	Bắp bò muối
	Có mùi thơm đặc trưng của nước mắm. Khi ăn những miếng bắp bò mềm ngon sần sật được ngâm thấm đều vị đậm đà quyện cùng với vị cay cay của ớt và nồng ấm của tỏi.. Đảm bảo thời hạn sử dụng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất; - Sản phẩm phải còn nguyện vẹn; có mùi vị, màu sắc tự nhiên. Không sử dụng chất bảo quản; không ôi, thiu; không lẫn tạp chất hoặc có các mùi vị, màu sắc bất thường khác;

	161
	Cốm làng vòng
	Có màu xanh ngọc bích, hạt cốm dẻo thơm, vị ngọt thanh, mang hương vị đặc trưng của lúa nếp non. Cốm sẽ được đóng gói trong hai lớp lá. Đảm bảo thời hạn sử dụng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất; - Sản phẩm phải còn nguyện vẹn; có mùi vị, màu sắc tự nhiên. Không sử dụng chất bảo quản; không ôi, thiu; không lẫn tạp chất hoặc có các mùi vị, màu sắc bất thường khác;

	162
	Chả cá ngon
	Là sản phẩm được trải qua công đoạn chế biến xay nhuyễn, thêm gia vị và hấp chín. có màu trắng ngà,, có mùi thơm nhẹ tự nhiên, thơm nhẹ, hơi ngọt, vẫn giữ được độ dai và mọng nước, không bị khô cứng và bị bở- Chả cá mới chế biến trong ngày, còn nguyên mùi vị thơm ngon của thịt, mang hương vị đặc trưng của chả cá không chứa hàm lượng chất cấm

	163
	Chả lợn
	Là sản phẩm được trải qua công đoạn chế biến xay nhuyễn, thêm gia vị và hấp chín. Chả lụa được làm từ thịt heo xay nhuyễn, thường sử dụng các phần thịt như thịt vai, thăn, thịt thăn thịt thăn ngoài, hoặc những phần thịt nạc mềm và không có nhiều mỡ. Thịt heo được xay nhuyễn kết hợp với gia vị như tiêu, muối, mì chính và gia vị khác - Giò chả mới chế biến trong ngày, còn nguyên mùi vị thơm ngon của thịt, mang hương vị đặc trưng của giò, chả, không chứa hàm lượng chất cấm

	164
	Chả quế
	Là sản phẩm được trải qua công đoạn chế biến xay nhuyễn, thêm gia vị và hấp chín. - Chả mới chế biến trong ngày, còn nguyên mùi vị thơm ngon của thịt, mang hương vị đặc trưng của chả, không chứa hàm lượng chất cấm

	165
	Chả mực
	Là sản phẩm được trải qua công đoạn chế biến xay nhuyễn, thêm gia vị và hấp chín. - Chả mới chế biến trong ngày, còn nguyên mùi vị thơm ngon của thịt, mang hương vị đặc trưng của chả, không chứa hàm lượng chất cấm

	166
	Chả sụn
	Là sản phẩm được trải qua công đoạn chế biến xay nhuyễn, thêm gia vị và hấp chín. guyên liệu chính là đó là thịt heo, sụn heo và gia vị, - Chả mới chế biến trong ngày, còn nguyên mùi vị thơm ngon của thịt, mang hương vị đặc trưng của chả, không chứa hàm lượng chất cấm

	167
	Đậu phụ
	Sản phẩm được làm từ đậu nành tự nhiên; - Đảm bảo thời hạn sử dụng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất; - có màu trắng đục và thơm ngậy. Không sử dụng chất bảo quản; không ôi, thiu; không lẫn tạp chất hoặc có các mùi vị, màu sắc bất thường khác.

	168
	Giò bò
	Loại 1 kg; thịt thăn bò giã nhuyễn, gia thêm mỡ phần, nước mắm, hạt tiêu giã giập, gói và luộc chín. Miếng giò có màu hơi nâu xậm . - Giò chả mới chế biến trong ngày, còn nguyên mùi vị thơm ngon của thịt, mang hương vị đặc trưng của giò không chứa hàm lượng chất cấm

	169
	Giò lợn
	Loại 1 kg; Là sản phẩm được trải qua công đoạn chế biến xay nhuyễn, thêm gia vị và hấp chín.có màu hồng nhạt hoặc trắng, có hương thơm của thịt heo, vị ăn ngọt, giòn, mịn màng, thơm ngon - Giò mới chế biến trong ngày, còn nguyên mùi vị thơm ngon của thịt, mang hương vị đặc trưng của giò, không chứa hàm lượng chất cấm

	170
	Giò xào
	Loại 1 kg; Là sản phẩm được trải qua công đoạn chế biến xay nhuyễn, thêm gia vị và hấp chín, kết hợp của tai, lưỡi heo, mũi, mép và nấm mèo, hành tỏi.- Giò mới chế biến trong ngày, còn nguyên mùi vị thơm ngon của thịt, mang hương vị đặc trưng của giò xào không chứa hàm lượng chất cấm

	171
	Giò tai
	Kết hợp của “Tai, mũi, lưỡi heo, màu trắng hồng, mùi vị đặc trưng của thịt với nấm hương, nước mắm, hạt tiêu. Là sản phẩm được trải qua công đoạn chế biến xay nhuyễn, thêm gia vị và hấp chín. - Giò chả mới chế biến trong ngày, còn nguyên mùi vị thơm ngon của thịt, mang hương vị đặc trưng của giò, chả, không chứa hàm lượng chất cấm

	172
	Thanh giả cua
	Làm từ tinh bột và cá trắng nghiền mịn (surimi) đã được chế biến. Đảm bảo thời hạn sử dụng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất; Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

	173
	Bì lợn
	Có màu sắc sáng, hồng hào, không bị thâm đen, xỉn màu hay có màu lạ khác, độ đàn hồi cao, có mùi hương tự nhiên. Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	174
	Cuống họng
	Là phần lòng nội tạng của lợn, được loại bỏ tạp chất, làm sạch đảm bảo vệ sinh; quan sát bề mặt thì thấy màu hồng tươi tắn, dịch bên trong ruột có màu trắng sữa và không có mùi lạ. Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	175
	Chân giò cả xương có móng
	Thịt chân giò nguyên xương có móng. Hàng tươi mới, không chất bảo quản và không đóng đá. Có phiếu kiểm dịch do cơ quan có thẩm quyền cấp

	176
	Chân giò cả xương không móng
	Thịt chân giò nguyên xương được chặt bỏ phần móng, chỉ còn phần bắp và xương bên trong, độ dài từ 25-30cm. Hàng tươi mới, không chất bảo quản và không đóng đá. Có phiếu kiểm dịch do cơ quan có thẩm quyền cấp

	177
	Dạ dày
	Là phần nội tạng của lợn, được loại bỏ tạp chất, làm sạch đảm bảo vệ sinh; quan sát bề mặt thì thấy màu hồng tươi tắn, dịch bên trong ruột có màu trắng sữa và không có mùi lạ. Có phiếu kiểm dịch do cơ quan có thẩm quyền cấp

	178
	Đầu lòng
	Là phần nội tạng của lợn, được loại bỏ tạp chất, làm sạch đảm bảo vệ sinh; quan sát bề mặt thì thấy màu hồng tươi tắn, dịch bên trong ruột có màu trắng sữa và không có mùi lạ. Có phiếu kiểm dịch do cơ quan có thẩm quyền cấp.

	179
	Gan lợn
	Là phần nội tạng của lợn, được loại bỏ tạp chất, làm sạch đảm bảo vệ sinh; có màu đỏ hồng tươi sáng, với độ đàn hồi tốt và khi ngửi nghe mùi hương đặc trưng của thịt sống chứ không tanh hôi khó chịu. Có phiếu kiểm dịch do cơ quan có thẩm quyền cấp.

	180
	Lòng già
	Là phần lòng nội tạng của lợn, được loại bỏ tạp chất, làm sạch đảm bảo vệ sinh - Lòng lợn bé, có ống ruột căng tròn, đều; quan sát bề mặt thì thấy màu hồng tươi tắn, dịch bên trong ruột có màu trắng sữa và không có mùi lạ. Có phiếu kiểm dịch do cơ quan có thẩm quyền cấp

	181
	Lòng non
	Là phần lòng nội tạng của lợn, được loại bỏ tạp chất, làm sạch đảm bảo vệ sinh - Lòng lợn bé, có ống ruột căng tròn, đều; quan sát bề mặt thì thấy màu hồng tươi tắn, dịch bên trong ruột có màu trắng sữa và không có mùi lạ. Có phiếu kiểm dịch do cơ quan có thẩm quyền cấp

	182
	Lợn mán hơi
	Sản phẩm phải còn tươi, ngon; thớ thịt săn chắc, đàn hồi tốt; có màu sắc tự nhiên của từng loại thịt (thịt màu nhạt và có một mùi hôi khá đặc trưng., Bì màu nâu vàng.). Không ôi, thiu; rỉ dịch. Có phiếu kiểm dịch do cơ quan có thẩm quyền cấp.

	183
	Lợn mán thịt
	Sản phẩm phải còn tươi, ngon; thớ thịt săn chắc, đàn hồi tốt; có màu sắc tự nhiên của từng loại thịt (ó màu ngả vàng, nạc và ít mỡ, bì lợn mán rất dày.). Không ôi, thiu; rỉ dịch. Có phiếu kiểm dịch do cơ quan có thẩm quyền cấp.

	184
	Lưỡi lợn
	Là phần nội tạng của lợn, được loại bỏ tạp chất, làm sạch đảm bảo vệ sinh; lưỡi dày, tròn, có màu sáng, gần phần cuống họng trở xuống phía dưới có màu trắng. Có phiếu kiểm dịch do cơ quan có thẩm quyền cấp.

	185
	Má thủ
	Là phần nội tạng của lợn, được loại bỏ tạp chất, làm sạch đảm bảo vệ sinh; màu thịt tươi sáng, trắng hồng

	186
	Má thủ, mũi, tai
	Là phần nội tạng của lợn, được loại bỏ tạp chất, làm sạch đảm bảo vệ sinh; tai mũi có màu sắc sáng, hồng hào, không bị thâm đen, xỉn màu hay có màu lạ khác

	187
	Mọc sống
	Là sản phẩm được trải qua công đoạn chế biến xay nhuyễn, thêm gia vị và hấp chín. - Giò chả mới chế biến trong ngày, còn nguyên mùi vị thơm ngon của thịt, mang hương vị đặc trưng của giò, chả, không chứa hàm lượng chất cấm. Có phiếu kiểm dịch do cơ quan có thẩm quyền cấp.

	188
	Móng giò
	Sản phẩm phải còn tươi, ngon; thớ thịt săn chắc, đàn hồi tốt; có màu sắc tự nhiên của từng loại thịt (là phần thịt được tính từ khớp gối đến phần móng của cả chân trước và chân sau con lợn. Móng giò có nhiều gân, phần da giòn.). Không ôi, thiu; rỉ dịch. Có phiếu kiểm dịch do cơ quan có thẩm quyền cấp

	189
	Đế thăn
	Sản phẩm phải còn tươi, ngon; thớ thịt săn chắc, đàn hồi tốt; có màu sắc tự nhiên của từng loại thịt (là phần thịt được tính từ phần thịt thăn đến bì). Không ôi, thiu; rỉ dịch. Có phiếu kiểm dịch do cơ quan có thẩm quyền cấp

	190
	Mỡ lợn khẩu
	Sản phẩm phải còn tươi, ngon; thớ thịt săn chắc, đàn hồi tốt; có màu sắc tự nhiên của từng loại thịt (có dạng lỏng có màu trắng tới vàng sáng, mùi thơm đặc trưng của mỡ heo). Không ôi, thiu; rỉ dịch. Có phiếu kiểm dịch do cơ quan có thẩm quyền cấp

	191
	Sụn vai
	Là một trong những phần thịt ngon nhất của thịt heo, vừa có nạc vừa có chút mỡ, ở giữa là sụn trắng, Thịt lợn phải có màu hồng sáng. Không ôi, thiu; rỉ dịch. Có phiếu kiểm dịch do cơ quan có thẩm quyền cấp.

	192
	Sườn không cục
	Sản phẩm là thịt mềm, ngọt, lớp mỡ giắt phía ngoài bẹ sườn, giòn, béo rất đậm đà. Không ôi, thiu; rỉ dịch. Có phiếu kiểm dịch do cơ quan có thẩm quyền cấp

	193
	Tai lợn
	Tai heo là bộ phận nằm ở phần đầu con heo. Đặc trưng của phần thịt này là có lớp sụn mềm giữa hai lớp da và thường không có thịt, chỉ xen kẽ một ít thịt ở phía gần thủ, thường là mỡ và da. Có phiếu kiểm dịch do cơ quan có thẩm quyền cấp.

	194
	Tiết lợn
	Là phần nội tạng của lợn, được loại bỏ tạp chất, làm sạch đảm bảo vệ sinh; mềm mịn và hơi dai, sần sật và không có mùi lạ. Có phiếu kiểm dịch do cơ quan có thẩm quyền cấp.

	195
	Thịt chân giò
	Là phần thịt chặt bỏ khuỷu móng và lọc xương bên trong chỉ còn lại phần thịt và bắp; Có phiếu kiểm dịch do cơ quan có thẩm quyền cấp

	196
	Thịt dải
	Là phần thịt bám xung quanh nội tạng lợn đặc biệt ngọt, mềm và thơm hơn các phần thịt khác, nhiều nạc, ít mỡ. Không ôi, thiu; rỉ dịch. Có phiếu kiểm dịch do cơ quan có thẩm quyền cấp

	197
	Thịt dọi rút
	Sản phẩm là phần thịt nằm ở vị trí phần cơ bụng của con heo, phần xương heo đã được loại bỏ hoàn toàn, chỉ còn lại phần sụn mềm. Không ôi, thiu; rỉ dịch. Có phiếu kiểm dịch do cơ quan có thẩm quyền cấp

	198
	Thịt lợn ba chỉ
	Sản phẩm không có xương, khi cắt ngang miếng thịt sẽ thấy các lớp thịt nạc, mỡ xen kẽ nhau và ngoài cùng là lớp da mỏng. Không ôi, thiu; rỉ dịch. Có phiếu kiểm dịch do cơ quan có thẩm quyền cấp.

	199
	Thịt lợn ba chỉ quế
	Sản phẩm không có xương, khi cắt ngang miếng thịt sẽ thấy các lớp thịt nạc, mỡ xen kẽ nhau và ngoài cùng là lớp da mỏng. Không ôi, thiu; rỉ dịch. Có phiếu kiểm dịch do cơ quan có thẩm quyền cấp.

	200
	Thịt lợn mông, vai sấn
	Là phần thịt nằm ở phía cuối thân của con heo (mông heo), gồm có nạc và mỡ đan xen với nhau. Không ôi, thiu; rỉ dịch. Có phiếu kiểm dịch do cơ quan có thẩm quyền cấp

	201
	Thịt lợn xay
	Sản phẩm là dùng miếng thịt heo còn tươi và đem xay nhuyễn hoặc xay vụn bằng máy xay phù hợp, có pha chút mỡ. Không ôi, thiu; rỉ dịch. Có phiếu kiểm dịch do cơ quan có thẩm quyền cấp

	202
	Thịt nạc thăn
	Là phần thịt thuần nạc không dính chút mỡ nào, thịt mềm, thớ nhỏ dài, có độ kết dính cao. Không ôi, thiu; rỉ dịch. Có phiếu kiểm dịch do cơ quan có thẩm quyền cấp

	203
	Thịt nạc vai xay
	Là phần thịt nằm ở giữa cổ và vai lợn, thịt lợn đã được chúng tôi lọc bỏ xương, mỡ và da thừa và xay nhuyễn. Không ôi, thiu; rỉ dịch. Có phiếu kiểm dịch do cơ quan có thẩm quyền cấp

	204
	Tràng lợn
	Là phần nội tạng của lợn, được loại bỏ tạp chất, làm sạch đảm bảo vệ sinh; cỡ vừa, tròn căng, màu trắng sáng tự nhiên, ấn nhẹ có độ đàn hồi và không có mùi lạ. Có phiếu kiểm dịch do cơ quan có thẩm quyền cấp.

	205
	Trứng cút
	Một quả trứng cút (9 gram). Vỏ trứng phải nguyên vẹn, sạch; kích cỡ đồng đều; lòng trứng không bị loãng; - Đảm bảo thời hạn sử dụng còn lại tối thiểu 20 ngày; - Ưu tiên các thương hiệu cung ứng có uy tín trên thị trường

	206
	Xương cục
	Xương cục heo bao gồm xương cổ, xương sống với những sớ thịt mềm xen lẫn cùng phần xương tươi sạch giúp xương có vị ngọt tự nhiên, đầy dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Hàng tươi mới, không chất bảo quản và không đóng đá; Có phiếu kiểm dịch do cơ quan có thẩm quyền cấp

	207
	Xương ống lợn
	Xương có màu tươi, đỏ, không thâm xám, không hôi, phần xương không có nước chảy ra và không bị tái, không chất bảo quản, không đóng đá ; Có phiếu kiểm dịch do cơ quan có thẩm quyền cấp

	208
	Ba ba
	Loai 1,6- 2kg; - Sản phẩm phải còn tươi, ngon; thịt săn chắc, đàn hồi tốt. Không ôi, thiu; rỉ dịch... Không lẫn tạp chất; không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

	209
	Ba ba gai (cua đinh)
	Loại 2 - 4kg; - Sản phẩm phải còn tươi, ngon; thịt săn chắc, đàn hồi tốt. Không ôi, thiu; rỉ dịch... Không lẫn tạp chất; không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

	210
	Bạch tuộc
	Bạch tuộc có tròng mắt long lanh, trong, có phần bụng màu trắng sáng, Sờ vào thân chắc chắn, có phần lưng da mịn, khá trơn, Có độ giòn, ngọt và thơm từ thịt.

	211
	Bề bề
	Loại 12 con-14 con; bề bề còn sống, có màu trắng xanh hay trắng đục, cầm chắc tay. Không lẫn tạp chất; không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	212
	Cá basa
	Loại 1,7-2kg; Cá basa tươi ngon có thớ thịt nhỏ, đều, thịt cá ngon sẽ có màu trắng, sờ vào thấy săn chắc, khi ấn vào có độ đàn hồi, không bị chảy dịch và không có chất nhờn, không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	213
	Cá bớp
	Da cá bớp bóng, sẫm màu, khi chạm vào thấy mềm mại nhưng có độ đàn hồi tốt.... Không lẫn tạp chất; không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	214
	Cá cơm khô
	Chế biến sẵn, đóng gói, phơi khô, cá có màu vàng trong, sờ vào không thấy dính ẩm, ướt và khi ngửi có mùi tanh nhẹ nhưng không quá nồng. cá có mắt còn trắng; không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	215
	Cá chép
	Loại 1,5kg; con cá dày mình, nhìn đều đặn từ phần đầu kéo dài cho đến phần đuôi, Vẩy cá nhìn đều, tươi sáng, có mình dài, nhìn thon... Không lẫn tạp chất; không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	216
	Cá chép
	Loại 2kg-3kg; con cá dày mình, nhìn đều đặn từ phần đầu kéo dài cho đến phần đuôi, Vẩy cá nhìn đều, tươi sáng, có mình dài, nhìn thon Không lẫn tạp chất; không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	217
	Cá chép giòn
	Loại 3kg-6kg; con cá dày mình, nhìn đều đặn từ phần đầu kéo dài cho đến phần đuôi, Vẩy cá nhìn đều, tươi sáng, có mình dài, nhìn thon Không lẫn tạp chất; không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	218
	Cá dầu
	Sản phẩm phải còn tươi, ngon; thịt săn chắc, đàn hồi tốt. Không ôi, thiu; rỉ dịch... Không lẫn tạp chất; không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	219
	Cá diếc bé
	Loại 20con/kg; Sản phẩm phải còn tươi, ngon; thịt săn chắc, đàn hồi tốt. Không ôi, thiu; rỉ dịch... Không lẫn tạp chất; không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	220
	Cá diếc to 10 con/kg
	Loại 10con/kg; Sản phẩm phải còn tươi, ngon; thịt săn chắc, đàn hồi tốt. Không ôi, thiu; rỉ dịch... Không lẫn tạp chất; không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	221
	Cá diêu hồng
	Loại 1-1,5kg; Sản phẩm phải còn tươi, ngon; thịt săn chắc, đàn hồi tốt. Không ôi, thiu; rỉ dịch... có mắt lấp lánh, trong veo và mang cá có màu đỏ, không bị dính chất nhầy, có hình thoi, nguyên vẹn và có màu hồng nhạt đến hồng đậm tự nhiênKhông lẫn tạp chất; không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	222
	Cá diêu hồng
	Loại 1,5kg; Sản phẩm phải còn tươi, ngon; thịt săn chắc, đàn hồi tốt. Không ôi, thiu; rỉ dịch... có mắt lấp lánh, trong veo và mang cá có màu đỏ, không bị dính chất nhầy, có hình thoi, nguyên vẹn và có màu hồng nhạt đến hồng đậm tự nhiênKhông lẫn tạp chất; không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	223
	Cá hồi nguyên con
	Loại 5-7kg/con. Tươi ngon có độ đàn hồi tốt, cá khô ráo, không tiết dịch và có vân đều, sáng màu, có mùi hơi tanh. Không lẫn tạp chất; không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	224
	Cá hồi phi lê
	Miếng cá có màu hồng hoặc cam tươi, có độ đàn hồi tốt, cá khô ráo, không tiết dịch và có vân đều, sáng màu, có mùi hơi tanh. Không lẫn tạp chất; không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	225
	Cá lăng đen
	Sản phẩm phải còn tươi, ngon; thịt săn chắc, đàn hồi tốt. Không ôi, thiu; rỉ dịch.đầu cá tròn, không quá bẹt, màu đen trên da nhạt... Không lẫn tạp chất; không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	226
	Cá nục hoa
	Loại 2-3 con/kg;Sản phẩm phải còn tươi, ngon; thịt săn chắc, đàn hồi tốt. Không ôi, thiu; rỉ dịch.cá còn nhớt.thịt đàn hồi.. Không lẫn tạp chất; không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	227
	Cá nục tròn
	Loại 9 con/kg; mang màu đỏ hồng, dính chặt với hoa khế, không nhớt, không có mùi hôi. Sản phẩm phải còn tươi, ngon; thịt săn chắc, đàn hồi tốt. Không ôi, thiu; rỉ dịch... Không lẫn tạp chất; không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	228
	Cá quả ta
	Trên 1kg-1,5kg; Sản phẩm phải còn tươi, ngon; thịt săn chắc, đàn hồi tốt. Không ôi, thiu; rỉ dịch... Không lẫn tạp chất; không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	229
	Cá rô đầu vuông
	Có trọng lượng từ 150 đến 200 con/kg. màu sắc tươi sáng. Sản phẩm phải còn tươi, ngon; thịt săn chắc, đàn hồi tốt. Không ôi, thiu; rỉ dịch... Không lẫn tạp chất; không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	230
	Cá rô lọc loại nhỏ
	Loại 500gram; Sản phẩm phải còn tươi, ngon; thịt săn chắc, đàn hồi tốt. Không ôi, thiu; rỉ dịch... Không lẫn tạp chất; không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	231
	Cá rô lọc loại to
	Loại 700 gram-1 kg; Sản phẩm phải còn tươi, ngon; thịt săn chắc, đàn hồi tốt. Không ôi, thiu; rỉ dịch... Không lẫn tạp chất; không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	232
	Cá rô phi nguyên con
	Trên 1kg-1,5kg; có phần mắt trong suốt và hơi phồng lên, mang cá có màu hồng đỏ, lớp vẩy óng ánh. Cá rô phi tươi ngon, thân cá còn nguyên vẹn, béo tròn, to và mướt, vẩy cá còn bám chặt vào thân mình.. Không lẫn tạp chất; không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	233
	Cá song
	Cá tươi, mắt trong. Sản phẩm phải còn tươi, ngon; thịt săn chắc, đàn hồi tốt. Không ôi, thiu; rỉ dịch... Không lẫn tạp chất; không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	234
	Cá tầm
	Từ 3,5kg trở lên; mắt cá trong và không bị đục. Thân cá tầm có màu tươi sáng, trơn bóng và không bị trầy xước. Bụng cá có màu trắng và không thấy có vết lở loét, vết đỏ. Chạm tay vào cá cảm thấy thịt cá săn chắc, có độ đàn hồi nhất định và không bị mềm nhão. Không lẫn tạp chất; không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	235
	Cá trắm cỏ (2,5 - 2,8kg)
	Loại 2,5kg-3kg; cá trắm cỏ không có râu như cá chép, hình dạng thân thon dài gần như hình trụ và bụng tròn thót ngay gần đuôi. Toàn thân cá trắm cỏ màu vàng nhạt, lưng màu sẫm hơn và nhạt dần về phía bụng với màu trắng tro. Không lẫn tạp chất; không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	236
	Cá trắm cỏ (2,9 - 3,5kg)
	Loại 3kg-5kg; cá trắm cỏ không có râu như cá chép, hình dạng thân thon dài gần như hình trụ và bụng tròn thót ngay gần đuôi. Toàn thân cá trắm cỏ màu vàng nhạt, lưng màu sẫm hơn và nhạt dần về phía bụng với màu trắng tro. Không lẫn tạp chất; không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	237
	Cá trắm cỏ (4-6kg)
	Loại 4kg-6kg; cá trắm cỏ không có râu như cá chép, hình dạng thân thon dài gần như hình trụ và bụng tròn thót ngay gần đuôi. Toàn thân cá trắm cỏ màu vàng nhạt, lưng màu sẫm hơn và nhạt dần về phía bụng với màu trắng tro. Không lẫn tạp chất; không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	238
	Cá trắm đen
	Từ 4kg - 5kg; Sản phẩm phải còn tươi, ngon; thịt săn chắc, đàn hồi tốt. Không ôi, thiu; rỉ dịch... Không lẫn tạp chất; không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	239
	Cá trắm đen
	Từ 6kg - 8kg; Sản phẩm phải còn tươi, ngon; thịt săn chắc, đàn hồi tốt. Không ôi, thiu; rỉ dịch... Không lẫn tạp chất; không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	240
	Cá trắm đen
	Từ 9kg - 10kg; Sản phẩm phải còn tươi, ngon; thịt săn chắc, đàn hồi tốt. Không ôi, thiu; rỉ dịch... Không lẫn tạp chất; không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	241
	Cá trắm giòn
	Loại 5kg-10kg; Cá trắm giòn có cơ thể thon dài, hình trụ, bụng cá tròn thon dần về phía đuôi. Cá có chiều dài cuống đuôi lớn hơn chiều rộng của thân. Cá sở hữu chiếc miệng rộng hình cung, hàm trên rộng hơn so với hàm dưới. Cá có vảy tròn và kích thước vảy lớn. Không lẫn tạp chất; không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	242
	Cá trắm khúc
	Mang cá đỏ, mắt trong, vảy không trầy xước là cá ngon. Sản phẩm phải còn tươi, ngon; thịt săn chắc, đàn hồi tốt. Không ôi, thiu; rỉ dịch... Không lẫn tạp chất; không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

	243
	Cá trình
	Từ 2,5kg-3kg; Sản phẩm phải còn tươi, ngon; thịt săn chắc, đàn hồi tốt. Không ôi, thiu; rỉ dịch... Không lẫn tạp chất; không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	244
	Cá trôi nhỏ
	Từ 1.5kg-2kg; Sản phẩm phải còn tươi, ngon; thịt săn chắc, đàn hồi tốt. Không ôi, thiu; rỉ dịch... Không lẫn tạp chất; không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

	245
	Cá trôi to
	Từ 2,5kg-3,5kg; Sản phẩm phải còn tươi, ngon; thịt săn chắc, đàn hồi tốt. Thân thường có màu vàng nhạt, bụng thì trắng. ảy còn bóng, không bị bong tróc, mắt sáng và mang đỏ tươi. Không lẫn tạp chất; không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	246
	Cá xộp
	Sản phẩm phải còn tươi, ngon; thịt săn chắc, đàn hồi tốt. Không ôi, thiu; rỉ dịch... Không lẫn tạp chất; không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	247
	Cua đồng cả con loại to
	Cua có màu xanh nhạt hoặc xám, đặc biệt là những con có hai càng có kích thước bằng nhau, màu xanh xám hoặc có đầu đỏ hoặc đỏ cam.. Không lẫn tạp chất; không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	248
	Cua gạch biển
	Có phần trứng lộ ra ở yếm rất ngon, nhiều gạch, thịt thơm. Không lẫn tạp chất; không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	249
	Cua thịt biển
	Mai có có màu xám hơi đục và rắn chắc cùng kích thước lớn .. Không lẫn tạp chất; không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	250
	Cua xay
	Chế biến xay sẵn, tươi mới, không mùi lạ, đóng gói cẩn thận, Không lẫn tạp chất; không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	251
	Ếch
	Tươi, làm sạch, ếch đồng tươi sống có đầu thon, mắt sáng, gân guốc, da bông vàng sáng hoặc bông đen, bụng trắng hoặc ửng vàng…, không chất bảo quản; thịt săn chắc, đàn hồi tốt. Không ôi, thiu; rỉ dịch... Không lẫn tạp chất; không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	252
	Ghẹ
	Sản phẩm phải còn tươi, ngon; thịt săn chắc, đàn hồi tốt. Không ôi, thiu; rỉ dịch... Không lẫn tạp chất; không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	253
	Hàu
	Sản phẩm phải còn tươi, ngon; thịt săn chắc, đàn hồi tốt. Không ôi, thiu; rỉ dịch... Không lẫn tạp chất; không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	254
	Lươn
	Có kích thước vừa, từ 350 - 400gr, da lưng có màu đen bóng còn da bụng có màu vàng, làm sạch, không chất bảo quản; thịt săn chắc, đàn hồi tốt. Không ôi, thiu; rỉ dịch... Không lẫn tạp chất; không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	255
	Moi khô
	Sản phẩm phải còn tươi, ngon; thịt săn chắc, đàn hồi tốt. Không ôi, thiu; rỉ dịch... Không lẫn tạp chất; không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	256
	Mực ống
	Mực tươi, thân có màu nâu sẫm thay vì nhạt. Phần thân màu trắng đục trở nên trắng đục như sữa. Đặc biệt là màu nâu và màu trắng có độ bóng.mắt màu sáng, trong, thịt chắc và đàn hồi.xúc tu tròn bám vào râu mực. Không lẫn tạp chất; không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	257
	Mực trứng
	Con mực đầu không bị đứt rời khỏi thân, túi mực không bị dập. Da ngoài của mực trứng óng ánh, còn nguyên lớp vỏ không bị trầy xước hay bị bợt da. Ở trên thân mực trứng tươi phải có nhiều chấm nhỏ, mắt trong xanh. Không lẫn tạp chất; không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	258
	Mực mai
	Con mực đầu không bị đứt rời khỏi thân, túi mực không bị dập. Da ngoài của mực trứng óng ánh, còn nguyên lớp vỏ không bị trầy xước hay bị bợt da. Ở trên thân mực trứng tươi phải có nhiều chấm nhỏ, mắt trong xanh. Không lẫn tạp chất; không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	259
	Ngao
	Sản phẩm phải còn tươi, ngon; vỏ sáng, cứng, không bị dập vỡ, cầm thấy nặng tay. Không lẫn tạp chất; không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	260
	Ngao hai cùi
	Sản phẩm phải còn tươi, ngon; thịt săn chắc, đàn hồi tốt. Không ôi, thiu; rỉ dịch... Không lẫn tạp chất; không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	261
	Ngao hoa
	Sản phẩm phải còn tươi, ngon; vỏ sáng, cứng, không bị dập vỡ, cầm thấy nặng tay. Không lẫn tạp chất; không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	262
	Nhộng
	Có thịt trắng ngà, các đốt trên thân liền nhau, Không lẫn tạp chất; không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	263
	Ốc hương
	Sản phẩm phải còn tươi, ngon; tcòn tươi sống, vỏ không bị bể, con chắc khỏe, màu ốc vàng vàng, Miệng Ốc Hương đầy thịt, lộ thịt ở miệng, sờ thịt thấy mềm,. Không lẫn tạp chất; không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	264
	Ốc móng tay
	Có chiều dài của cơ thể khoảng 6-10 cm (thân dài chừng mười lăm phân), lớn vừa bằng 1 ngón tay hình dáng thon dài như ngón tay. màu trắng sữa, vỏ ốc khép hờ màu vàng nâu, bên trong có lớp thịt . Không lẫn tạp chất; không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	265
	Ốc nhồi
	Vỏ của nó thường là màu xanh đen, trong khi những con ốc nhỏ sẽ có vỏ ngoài màu xanh vàng. Bề mặt vỏ ốc hơi nhẵn và bóng. Các rãnh xoắn khá sâu, kèm theo nhiều tầng xoắn màu nâu tím chạy song song. Không lẫn tạp chất; không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	266
	Ốc ruột nhỏ
	Sản phẩm phải còn tươi, ngon; vỏ sáng, cứng, không bị dập vỡ. Không lẫn tạp chất; không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	267
	Ốc ruột to
	Sản phẩm phải còn tươi, ngon; vỏ sáng, cứng, không bị dập vỡ. Không lẫn tạp chất; không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	268
	Ốc vặn to
	Có hình dáng tương đồng với ốc bươu hoặc ốc nhồi, nhưng có kích thước nhỏ hơn, thân dài nhọn và xoắn thành nhiều vòng, vỏ sáng, cứng, không bị dập vỡ. Không lẫn tạp chất; không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	269
	Tôm đồng nhỏ
	Có màu trắng xanh, đầu tương đối nhỏ. Thân nhỏ và tròn hơn tôm biển. Vỏ dày. Vỏ mỏng và mềm. Không lẫn tạp chất; không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	270
	Tôm đồng nhỡ
	Có màu trắng xanh, đầu tương đối nhỏ. Thân nhỏ và tròn hơn tôm biển. Vỏ dày. Vỏ mỏng và mềm. Không lẫn tạp chất; không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	271
	Tôm lớp loại 1
	Loại100-150con/1kg; có lớp vỏ mỏng, trắng trong và mềm, bao bọc sát cơ thể, còn tươi, ngon Không lẫn tạp chất; không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	272
	Tôm lớp loại 2
	Loại 80-100con/1kg; có lớp vỏ mỏng, trắng trong và mềm, bao bọc sát cơ thể, còn tươi, ngon. Không lẫn tạp chất; không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	273
	Tôm lớp loại 3
	Loại 50-60 con/1kg; có lớp vỏ mỏng, trắng trong và mềm, bao bọc sát cơ thể, còn tươi, ngon. Không lẫn tạp chất; không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	274
	Tôm lớp loại 4
	Loại 30-35con/1kg; có lớp vỏ mỏng, trắng trong và mềm, bao bọc sát cơ thể, còn tươi, ngon. Không lẫn tạp chất; không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	275
	Tôm nõn khô loại I
	26-30 con/kg; Là loại tôm sau khi làm sạch sẽ được phơi dưới ánh nắng mặt trời hoặc sấy khô. còn tươi, ngon.. Không lẫn tạp chất; không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	276
	Tôm rảo nhỏ
	Thân có màu xanh, chùy trán hơi cong vút lên trên, chân bò của tôm có màu nâu nhạt. - Đặc biệt, các đốt bụng thứ 2 và 3 có gờ ở lưng khá rõ. Tôm rảo có kích thước trung bình với chiều dài từ 120mm – 130mm, nặng khoảng 15g – 20g. Sản phẩm phải còn tươi, ngon; thịt săn chắc, đàn hồi tốt. Không ôi, thiu; rỉ dịch... Không lẫn tạp chất; không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	277
	Tôm rảo nhở
	Thân có màu xanh, chùy trán hơi cong vút lên trên, chân bò của tôm có màu nâu nhạt. - Đặc biệt, các đốt bụng thứ 2 và 3 có gờ ở lưng khá rõ. Tôm rảo có kích thước trung bình với chiều dài từ 120mm – 130mm, nặng khoảng 15g – 20g. Sản phẩm phải còn tươi, ngon; thịt săn chắc, đàn hồi tốt. Không ôi, thiu; rỉ dịch... Không lẫn tạp chất; không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	278
	Tôm sú
	Loại 30con/kg; Sản phẩm phải còn tươi, ngon; thịt săn chắc, đàn hồi tốt. Không ôi, thiu; rỉ dịch... Vỏ tôm dày gồm nhiều màu như đỏ, nâu, xám, xanh đan xen. Không lẫn tạp chất; không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

	279
	Tôm sú
	Loại 18-20con/kg; Tôm sú có kích thước lớn, trung bình dài khoảng 36cm mỗi con và đồng thời khối lượng cũng lớn hơn so với các loại tôm khác, lên đến 650gr/con. Vỏ tôm dày gồm nhiều màu như đỏ, nâu, xám, xanh đan xen.. Không lẫn tạp chất không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	280
	Tôm sú
	Loại 22-25con/kg; Tôm sú có kích thước lớn, trung bình dài khoảng 36cm mỗi con và đồng thời khối lượng cũng lớn hơn so với các loại tôm khác, lên đến 650gr/con. Vỏ tôm dày gồm nhiều màu như đỏ, nâu, xám, xanh đan xen.. Không lẫn tạp chất; không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	281
	Tôm ngất (size 20)
	Loại 20con/kg; Vỏ tôm dày gồm nhiều màu như đỏ, nâu, xám, xanh đan xen.. Không lẫn tạp chất; không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	282
	Tôm ngất (size 25)
	Loại 25con/kg. Vỏ tôm dày gồm nhiều màu như đỏ, nâu, xám, xanh đan xen.. Không lẫn tạp chất; không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	283
	Tôm ngất (size 30)
	Loại 30con/kg. Vỏ tôm dày gồm nhiều màu như đỏ, nâu, xám, xanh đan xen.. Không lẫn tạp chất; không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	284
	Tôm nõn tươi
	Tôm bóc nõn. Không lẫn tạp chất; không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	285
	Tu hài
	Vỏ của tu hài có hình bầu dục với kết cấu khá mỏng, bên trên là các đường vân đồng tâm từ đỉnh vỏ chạy dọc về đuôi. Sản phẩm phải còn tươi, ngon; thịt săn chắc, đàn hồi tốt. Không ôi, thiu; rỉ dịch... Không lẫn tạp chất; không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	286
	Thịt cua
	Tươi, làm sạch, không chất bảo quản; thịt săn chắc, đàn hồi tốt. Không ôi, thiu; rỉ dịch... Không lẫn tạp chất; không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	287
	Con Trai
	Vỏ ngoài cứng cáp, có màu xanh nâu. Lớp thịt bên trong trắng ngà. Sản phẩm phải còn tươi, ngon; thịt săn chắc, đàn hồi tốt. Không ôi, thiu; rỉ dịch... Không lẫn tạp chất; không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	288
	Trứng cá hồi
	Hộp 220g; Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	289
	Bắp bò hoa
	Phần cơ nhỏ, được chia ra thành hai phần thịt bắp chân trước và sau. Phần trên cùng của miếng thịt là một cuống gân lớn, khi hầm lên thì mềm ngon và giòn sần sật. chỉ nguyên phần cơ nạc với các đường gân xen kẽ và một lớp màng gân dai bao bọc phía ngoài, không có mỡ, Không chất bảo quản, không để đông đá; Có phiếu kiểm dịch do cơ quan có thẩm quyền cấp.

	290
	Bê dọi
	Thịt săn chắc, mềm và rất đậm vị.. Sản phẩm phải còn tươi, ngon; thớ thịt săn chắc, đàn hồi tốt; có màu sắc tự nhiên của từng loại thịt. Không ôi, thiu; rỉ dịch... Có phiếu kiểm dịch do cơ quan có thẩm quyền cấp

	291
	Bê mông
	Màu đỏ sẫm, hơi dai và ít mỡ , Sản phẩm phải còn tươi, ngon; thớ thịt săn chắc, đàn hồi tốt; có màu sắc tự nhiên của từng loại. Không ôi, thiu; rỉ dịch... ... Có phiếu kiểm dịch do cơ quan có thẩm quyền cấp.

	292
	Bê sữa
	Thịt bê vừa có nạc vừa có mỡ và còn da, mềm ngọt, thớ thịt mỏng ăn không ngán, còn nguyên khối không bị vụn, Hàng tươi mới, không chất bảo quản và không đóng đá. ... Có phiếu kiểm dịch do cơ quan có thẩm quyền cấp

	293
	Bò khô
	Màu đỏ nâu sẫm, hương thơm đậm đà, độ ngọt mặn vừa phải, dai nhưng không cứng, không chất bảo quản; Không lẫn tạp chất; không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	294
	Bò lá
	Sản phẩm phải còn tươi, ngon; thớ thịt săn chắc, đàn hồi tốt; có màu sắc tự nhiên của từng loại thịt. Không ôi, thiu; rỉ dịch…; Có phiếu kiểm dịch do cơ quan có thẩm quyền cấp

	295
	Bò lõi rùa
	Là phần cơ nhỏ, nằm bên trong bắp chân trước của con bò, không có một chút mỡ nào chỉ nguyên phần cơ nạc màu đỏ đậm, với các đường gân xen kẽ và một lớp màng gân dai bao bọc phía ngoài cùng, đặc biệt phần trên cùng miếng thịt là một cuống gân lớn mềm và ngọt. Không ôi, thiu; rỉ dịch…; Có phiếu kiểm dịch do cơ quan có thẩm quyền cấp

	296
	Bò mông
	Thịt mông thường có độ dai, rất nạc, không có xương và có một lớp mỡ mỏng phủ trên bề mặt. Không ôi, thiu; rỉ dịch…; Có phiếu kiểm dịch do cơ quan có thẩm quyền cấp

	297
	Bò mỹ cuộn
	Thịt Bò 3 Chỉ Cuộn là loại thịt bò Mỹ được sơ chế từ thịt bò Ba Chỉ Mỹ (Short plate) Không ôi, thiu; rỉ dịch...

	298
	Bò nạm
	Là phần thịt săn chắc, có nhiều nạc xen kẽ với gân, được xem là phần thịt ngon nhất của con bò. Không ôi, thiu; rỉ dịch…; Có phiếu kiểm dịch do cơ quan có thẩm quyền cấp

	299
	Bò Rẻ sườn
	Là dải thịt dài vì được lóc ra từ xương sườn, từng thớ thịt xoắn vào nhau với mỡ đan xen và thường khá mềm, ngậy. Không ôi, thiu; rỉ dịch…; Có phiếu kiểm dịch do cơ quan có thẩm quyền cấp

	300
	Bò thăn
	Là loại thịt bò ngon nhất, chủ yếu chỉ có nạc, ít mỡ nhưng không khô, mềm và thơm ngon. Thịt bò thăn có màu đỏ tươi. Không ôi, thiu; rỉ dịch…; Có phiếu kiểm dịch do cơ quan có thẩm quyền cấp

	301
	Diềm thăn
	Các mô thịt liên kết theo dạng bó, lớp thịt nạc xen kẽ với lớp mỡ nên thịt mềm, ngọt. Thịt diềm thăn bò do đặc tính nhiều gân. Không ôi, thiu; rỉ dịch…; Có phiếu kiểm dịch do cơ quan có thẩm quyền cấp

	302
	Đuôi bò cộc
	Đuôi có màu đỏ tươi. Mỡ đuôi bò phải có màu vàng tươi, gân màu trắng và cứng khi ấn vào. Không ôi, thiu; rỉ dịch…; Có phiếu kiểm dịch do cơ quan có thẩm quyền cấp

	303
	Đuôi bò thường
	Đuôi có màu đỏ tươi. Mỡ đuôi bò phải có màu vàng tươi, gân màu trắng và cứng khi ấn vào. Không ôi, thiu; rỉ dịch…; Có phiếu kiểm dịch do cơ quan có thẩm quyền cấp

	304
	Gân bò
	Gân bò là bộ phận nằm xen kẽ giữa những bắp thịt của con bò. có độ dai và có độ giòn nhất định. Không ôi, thiu; rỉ dịch…; Có phiếu kiểm dịch do cơ quan có thẩm quyền cấp

	305
	Gầu bò dài
	Gầu bò là một bộ phận nằm gần phần ức của con bò, kéo dài từ ngực đến dưới cổ. Thịt gầu bò dai dai, mềm mịn, ó nạc và mỡ xen lẫn với nhau. Không ôi, thiu; rỉ dịch…; Có phiếu kiểm dịch do cơ quan có thẩm quyền cấp

	306
	Gầu bò ngắn
	Gầu bò là một bộ phận nằm gần phần ức của con bò, kéo dài từ ngực đến dưới cổ. Thịt gầu bò dai dai, mềm mịn, ó nạc và mỡ xen lẫn với. Không ôi, thiu; rỉ dịch…; Có phiếu kiểm dịch do cơ quan có thẩm quyền cấp

	307
	Thuổng bò
	Sản phẩm phải còn tươi, ngon; thớ thịt săn chắc, đàn hồi tốt; có màu sắc tự nhiên của từng loại thịt. Không ôi, thiu; rỉ dịch…; Có phiếu kiểm dịch do cơ quan có thẩm quyền cấp

	308
	Xương bò
	Sản phẩm phải còn tươi, ngon; thớ thịt săn chắc, đàn hồi tốt; có màu sắc tự nhiên của từng loại thịt. Không ôi, thiu; rỉ dịch…; Có phiếu kiểm dịch do cơ quan có thẩm quyền cấp

	309
	Cầy hương
	Sản phẩm phải còn tươi, ngon; thớ thịt săn chắc, đàn hồi tốt; Cầy hương có kích thước nhỏ hơn cầy giông, cân nặng 2 - 4 kg, dài thân 540 - 630mm, dài đuôi 300 - 430mm. Lông màu xám bẩn. Dọc sống lưng có các vệt xám đen, hông có nhiều vệt đen mờ xếp thành hàng chạy từ vai đến mông, Đuôi dài, có 7 vòng trắng xen lẫn với 7 vòng đen

	310
	Don
	Dạng giống quả trám, vỏ mỏng, màu vàng đậm, dài khoảng 2cm, hơi giống con hến nhưng nhỏ hơn nhiều. Sản phẩm phải còn tươi, ngon; thớ thịt săn chắc, đàn hồi tốt; có màu sắc tự nhiên của từng loại thịt. Không ôi, thiu; rỉ dịch... Không lẫn tạp chất; không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	311
	Gân đà điểu
	Gân đà điểu là bộ phận gân nằm ở chân đà điểu, có vị giòn dai. Sản phẩm phải còn tươi, ngon; thớ thịt săn chắc, đàn hồi tốt; có màu sắc tự nhiên của từng loại thịt. Không ôi, thiu; rỉ dịch... Không lẫn tạp chất; không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	312
	Giò đà điểu
	Màu giò đà điểu rất giống giò bò nhưng thịt mềm hơn, ngọt hơn, kèm vị cay cay (1kg / 1 cái; Chế biến sẵn, đóng gói, hấp chín, không ôi thiu, mùi lạ. Không lẫn tạp chất; không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	313
	Nhím
	Là một loại đặc sản, khá giống thịt lợn rừng. Thịt nhiều nạc, hầu như không có mỡ, lớp da dày nhưng giòn. Thịt lại dai ngon, ngọt và giàu dinh dưỡng.Sản phẩm phải còn tươi, ngon; thịt săn chắc, đàn hồi tốt. Không ôi, thiu; rỉ dịch... Không lẫn tạp chất; không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	314
	Thịt dê
	Dê có lớp da mỏng, phần thịt dê toàn nạc, lại không dày như thịt bê. Thịt dê khi nấu chín cũng vẫn còn mùi hăng ngái đặc trưng, có vị béo nồng.Sản phẩm phải còn tươi, ngon; thịt săn chắc, đàn hồi tốt. Không ôi, thiu; rỉ dịch... Không lẫn tạp chất; không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	315
	Thịt đà điểu
	Thịt có vị ngọt, thớ thịt mềm, mùi vị đặc trưng riêng. Sản phẩm phải còn tươi, ngon; thịt săn chắc, đàn hồi tốt. Không ôi, thiu; rỉ dịch... Không lẫn tạp chất; không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

	316
	Cánh gà
	Sản phẩm phải còn tươi, ngon; từ vùng cánh của gà. Phần thịt này có đặc điểm là da cánh dày và thịt ngon. Không có mùi ôi, mùi chưa; không bị rỉ dịch, không đổi màu thực phẩm - Bề mặt thịt khô, sạch, không dính lông và tạp chất lạ; Có phiếu kiểm dịch do cơ quan có thẩm quyền cấp

	317
	Chân gà công nghiệp
	20-30 chân; Sản phẩm phải còn tươi, ngon; từ vùng chân của gà. Phần chân này có đặc điểm là da cánh dày, có nhiều gân. Không có mùi ôi, mùi chưa; không bị rỉ dịch, không đổi màu thực phẩm - Bề mặt thịt khô, sạch, không dính lông và tạp chất lạ. Có phiếu kiểm dịch do cơ quan có thẩm quyền cấp

	318
	Chim câu
	300- 400 gram/com; Sản phẩm phải còn tươi, ngon;chim từ 10 đến 15 ngày tuổi thớ thịt săn chắc, đàn hồi tốt; có màu hồng nhạt. Không có mùi ôi, mùi chưa; không bị rỉ dịch, không đổi màu thực phẩm - Bề mặt thịt khô, sạch, không dính lông và tạp chất lạ.

	319
	Chim ngói
	3- 4 con / kg ; Sản phẩm phải còn tươi, ngon; thớ thịt săn chắc, đàn hồi tốt; có màu hồng nhạt.Nên chọn con vừa, không non quá cũng không già quá Không có mùi ôi, mùi chưa; không bị rỉ dịch, không đổi màu thực phẩm - Bề mặt thịt khô, sạch, không dính lông và tạp chất lạ

	320
	Chim rẻ giun
	20-30 gram/con; có kích thước gần bằng chim bồ câu nhỏ.Sản phẩm phải còn tươi, ngon; thớ thịt săn chắc, đàn hồi tốt; có màu hồng nhạt. Không có mùi ôi, mùi chưa; không bị rỉ dịch, không đổi màu thực phẩm - Bề mặt thịt khô, sạch, không dính lông và tạp chất lạ

	321
	Chim Sâm sen
	400- 700 gram/com; thân chỉ nhỉnh hơn con le le chút ít, nặng chừng dăm bảy lạng. Đầu và cổ chim có lông đen, mỏ nhọn màu vàng nhạt đặc biệt có mào là một cục thịt màu trắng ngà hơi nhú lênSản phẩm phải còn tươi, ngon; thớ thịt săn chắc, đàn hồi tốt; có màu hồng nhạt. Không có mùi ôi, mùi chưa; không bị rỉ dịch, không đổi màu thực phẩm - Bề mặt thịt khô, sạch, không dính lông và tạp chất lạ

	322
	Chim sẻ
	24-40 gram/con; ó cơ thể mập mạp với những chiếc lông màu nâu, đen, trắng và có đôi cánh tròn Sản phẩm phải còn tươi, ngon; thớ thịt săn chắc, đàn hồi tốt; có màu hồng nhạt. Không có mùi ôi, mùi chưa; không bị rỉ dịch, không đổi màu thực phẩm - Bề mặt thịt khô, sạch, không dính lông và tạp chất lạ

	323
	Đùi gà cả má trong
	Màu vàng nhạt bắt mắt, thịt nhiều cùng lớp da dòn, Sản phẩm phải còn tươi, ngon; thớ thịt săn chắc, đàn hồi tốt; có màu hồng nhạt. Không có mùi ôi, mùi chưa; không bị rỉ dịch, không đổi màu thực phẩm - Bề mặt thịt khô, sạch, không dính lông và tạp chất lạ. Có phiếu kiểm dịch do cơ quan có thẩm quyền cấp.

	324
	Gà công nghiệp bỏ đầu cánh
	1,5-2 kg; Sản phẩm phải còn tươi, ngon; thớ thịt săn chắc, đàn hồi tốt; có màu hồng nhạt. Không có mùi ôi, mùi chưa; không bị rỉ dịch, không đổi màu thực phẩm - Bề mặt thịt khô, sạch, không dính lông và tạp chất lạ. Có phiếu kiểm dịch do cơ quan có thẩm quyền cấp.

	325
	Gà công nghiệp còn đầu, còn cổ bỏ chân
	2-2,2 kg; Sản phẩm phải còn tươi, ngon; thớ thịt săn chắc, đàn hồi tốt; có màu hồng nhạt. Không có mùi ôi, mùi chưa; không bị rỉ dịch, không đổi màu thực phẩm - Bề mặt thịt khô, sạch, không dính lông và tạp chất lạ. Có phiếu kiểm dịch do cơ quan có thẩm quyền cấp.

	326
	Gà công nghiệp góc tư
	1 kg- 1,5 kg; Có màu đỏ hồng tự nhiên, không quá nhạt hay quá đậm bất thường, thịt sự săn chắc, đàn hồi, không để lại vết lõm khi rút tay ra. Thịt có vị ngọt và thơm tự nhiên. Không có mùi ôi, mùi chưa; không bị rỉ dịch, không đổi màu thực phẩm - Bề mặt thịt khô, sạch, không dính lông và tạp chất lạ. Có phiếu kiểm dịch do cơ quan có thẩm quyền cấp

	327
	Lườn gà công nghiệp
	Có màu đỏ hồng tự nhiên, không quá nhạt hay quá đậm bất thường, thịt săn chắc, đàn hồi, không để lại vết lõm khi rút tay ra. Thịt có vị ngọt và thơm tự nhiên. Không có mùi ôi, mùi chưa; không bị rỉ dịch, không đổi màu thực phẩm - Bề mặt thịt khô, sạch, không dính lông và tạp chất lạ. Có phiếu kiểm dịch do cơ quan có thẩm quyền cấp

	328
	Gà công nghiệp già
	1,2- 1,6 kg; Sản phẩm phải còn tươi, ngon; thớ thịt săn chắc, đàn hồi tốt; có màu hồng nhạt. Không có mùi ôi, mùi chưa; không bị rỉ dịch, không đổi màu thực phẩm - Bề mặt thịt khô, sạch, không dính lông và tạp chất lạ. Có phiếu kiểm dịch do cơ quan có thẩm quyền cấp.

	329
	Gà chọi
	thịt gà tươi có màu hơi đỏ, săn chắc. Phần chân xám chì, da gà đá dày hơn loại gà khác. Không có mùi ôi, mùi chưa; không bị rỉ dịch, không đổi màu thực phẩm - Bề mặt thịt khô, sạch, không dính lông và tạp chất lạ. Có phiếu kiểm dịch do cơ quan có thẩm quyền cấp.

	330
	Gà đông tảo
	3-4 kg; Có sắc mào đỏ, mắt linh hoạt. Khi sờ vào đùi, chân gà, cảm nhận được độ rắn chắc và đàn hồi của thịt. Khi dùng thấy phần thịt đỏ. Không có mùi ôi, mùi chưa; không bị rỉ dịch, không đổi màu thực phẩm - Bề mặt thịt khô, sạch, không dính lông và tạp chất lạ. Có phiếu kiểm dịch do cơ quan có thẩm quyền cấp

	331
	Gà ta loại 1
	1,5 -1,8 kg; gà có da gà ta vàng nhạt, mỏng, mịn, độ đàn hồi cao và chỉ vàng đậm ở một số chỗ như ức, cánh, lưng. Gà ta có thân hình nhỏ gọn, săn chắc, ức hẹp. Gà tươi, thịt không có mùi hôi, trên da không có vết bầm tím hoặc tụ máu. Không có mùi ôi, mùi chưa; không bị rỉ dịch, không đổi màu thực phẩm - Bề mặt thịt khô, sạch, không dính lông và tạp chất lạ; Có phiếu kiểm dịch do cơ quan có thẩm quyền cấp

	332
	Gà ta loại 2
	Loại 1,5-2kg; Sản phẩm phải còn tươi, ngon; thớ thịt săn chắc, đàn hồi tốt; có màu hồng nhạt. Không có mùi ôi, mùi chưa; không bị rỉ dịch, không đổi màu thực phẩm - Bề mặt thịt khô, sạch, không dính lông và tạp chất lạ; Có phiếu kiểm dịch do cơ quan có thẩm quyền cấp

	333
	Gà tam hoàng già
	1,5-2 kg; Gà Tam hoàng có bộ lông màu vàng nhạt, chân vàng, mỏ vàng, đuôi có lông đen lẫn vào, cơ thể hình tam giác, thân ngắn, lưng bằng, chân ngắn, hai đùi phát triển, chiều cao trung bình, thịt gà vàng và rất chắc thịt. Không có mùi ôi, mùi chưa; không bị rỉ dịch, không đổi màu thực phẩm - Bề mặt thịt khô, sạch, không dính lông và tạp chất lạ; Có phiếu kiểm dịch do cơ quan có thẩm quyền cấp

	334
	Gà ủ cốt
	Loại 1,5-2kg; Sản phẩm phải còn tươi, ngon; thớ thịt săn chắc, đàn hồi tốt; có màu hồng nhạt. Không có mùi ôi, mùi chưa; không bị rỉ dịch, không đổi màu thực phẩm - Bề mặt thịt khô, sạch, không dính lông và tạp chất lạ

	335
	Lòng mề gà công nghiệp
	Nội tạng được làm sạch không chứa hàm lượng chất cấm.

	336
	Lòng ngỗng
	Nội tạng được làm sạch không chứa hàm lượng chất cấm

	337
	Ngan
	Đầu to, trán phẳng nhiều lông, cổ ngắn, thân hình dài, lưng rộng, ngực nở,béo, ức tròn, mọc đủ lông, da bụng và cổ phải dày Không có mùi ôi, mùi chưa; không bị rỉ dịch, không đổi màu thực phẩm - Bề mặt thịt khô, sạch, không dính lông và tạp chất lạ

	338
	Ngan gà làm sạch
	Sản phẩm phải còn tươi, ngon; thớ thịt săn chắc, đàn hồi tốt; có màu hồng nhạt. Không có mùi ôi, mùi chưa; không bị rỉ dịch, không đổi màu thực phẩm - Bề mặt thịt khô, sạch, không dính lông và tạp chất lạ

	339
	Ngỗng
	Có phần ức tròn đầy, da cổ và bụng căng và dày, xách nặng tay. Thân hình nở nang, lông mượt và phủ cánh chéo. thịt ngỗng có độ đàn hồi, săn chắc, không bị nhão mềm. Sản phẩm phải còn tươi, ngon; thớ thịt săn chắc, đàn hồi tốt; có màu hồng nhạt. Không có mùi ôi, mùi chưa; không bị rỉ dịch, không đổi màu thực phẩm - Bề mặt thịt khô, sạch, không dính lông và tạp chất lạ

	340
	Tỏi gà
	Có màu đỏ hồng tự nhiên, không quá nhạt hay quá đậm, không có vết tụ bầm. Không có mùi ôi, mùi chưa; không bị rỉ dịch, không đổi màu thực phẩm - Bề mặt thịt khô, sạch, không dính lông và tạp chất lạ

	341
	Trứng gà
	Vỏ trứng phải nguyên vẹn, sạch; kích cỡ đồng đều; lòng trứng không bị loãng; - Đảm bảo thời hạn sử dụng còn lại tối thiểu 20 ngày; - Ưu tiên các thương hiệu cung ứng có uy tín trên thị trường

	342
	Trứng vịt
	Vỏ trứng phải nguyên vẹn, sạch; kích cỡ đồng đều; lòng trứng không bị loãng; - Đảm bảo thời hạn sử dụng còn lại tối thiểu 20 ngày; - Ưu tiên các thương hiệu cung ứng có uy tín trên thị trường

	343
	Trứng vịt lộn
	Vỏ trứng phải nguyên vẹn, sạch; kích cỡ đồng đều; lòng trứng không bị loãng; - Đảm bảo thời hạn sử dụng còn lại tối thiểu 20 ngày; - Ưu tiên các thương hiệu cung ứng có uy tín trên thị trường

	344
	Vịt
	Vịt chắc, thịt dày, không quá gầy hay béo, nhiều mỡ. Sản phẩm phải còn tươi, ngon; thớ thịt săn chắc, đàn hồi tốt; có màu hồng nhạt. Không có mùi ôi, mùi chưa; không bị rỉ dịch, không đổi màu thực phẩm - Bề mặt thịt khô, sạch, không dính lông và tạp chất lạ

	345
	Vịt trời
	700-900 gram; có phần da bên ngoài màu vàng, không quá sậm màu, khi ấn nhẹ vào thấy thịt vịt có độ đàn hồi tốt. Sản phẩm phải còn tươi, ngon; thớ thịt săn chắc, đàn hồi tốt; có màu hồng nhạt. Không có mùi ôi, mùi chưa; không bị rỉ dịch, không đổi màu thực phẩm - Bề mặt thịt khô, sạch, không dính lông và tạp chất lạ

	346
	A xít chanh
	Tinh thể rắn màu trắng, không mùi, hòa tan trong nước.Nhiệt độ nóng chảy là 153⁰C và nhiệt độ sôi là 175⁰C

	347
	Bánh đa nem
	Giòn, ngon, màu vàng nhạt, bánh mềm, Ko ngấm mỡ, Không rách, Không chất bảo quản, Không hàn the, Không vỡ. Được đóng gói, không chất bảo quản; có nhãn và hạn sử dụng

	348
	Bánh đa nem vuông, tròn nhỏ
	Giòn, ngon, màu vàng nhạt, bánh mềm, Ko ngấm mỡ, Không rách, Không chất bảo quản, Không hàn the, Không vỡ. Được đóng gói, không chất bảo quản; có nhãn và hạn sử dụng

	349
	Bóng bì
	Có màu trắng ngà đến vàng nhạt. Được đóng gói, không chất bảo quản; có nhãn và hạn sử dụng

	350
	Bột cà ri
	Gói 3.5g; Được đóng gói, không chất bảo quản; có nhãn và hạn sử dụng

	351
	Bột canh
	Gói 190g; Trạng thái: dạng bột khô, tơi - Màu sắc: màu trắng ngà xen lẫn màu đen hạt tiêu - Mùi vị: mặn ngọt, có mùi vị đặc trưng sản phẩm, không có mùi lạ - Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: Hàm lượng muối ăn (NaCL) ≥ 74%; Hàm lượng monoglutamat ≤ 15%; Hàm lượng I ốt tính theo KIO3 ≤ 40 (mg/kg); - Hàm lượng chì mg/kg ≤ 2; Hàm lượng Asen mg/kg ≤ 2; Hàm lượng đồng mg/kg ≤ 30; Hàm lượng Cadimin mg/kg ≤ 2. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

	352
	Bột chiên giòn
	Gói 1 kg; Bột lúa mì, Bột gạo, Tinh bột bắp, Chất tạo xốp: E450i. Bột mịn, không vón cục, có màu đặc trưng, bao bì nguyên, còn hạn sử dụng ghi trên bao bì, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

	353
	Bột chiên xù
	Gói 1 kg; Bột mì >90%, tinh bột khoai mì, shortening, men, đường, muối, phụ gia làm bánh, tinh bột bắp, chất xử lý bột (INS 170i, INS 516, INS 300, INS 1100i). Bột có cấu trúc hình vảy, bột khô, không vụn, không vón cục, màu sắc đặc trưng, bao bì nguyên, còn hạn sử dụng ghi trên bao bì, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

	354
	Bột gà
	Gói 1 kg; Muối I-ốt, Chất điều vị ononatri L-glutamat, Maltodextrin, Đường, Bột sắn, Bột thịt gà (3,5 %), Mỡ gà (3,1 %), Bột đạm thực vật thủy phân, Hương gà tổng hợp, Dầu cọ, Chất điều vị Dinatri 5′ ribonucleotid. Bột mịn, không vón cục, có màu đặc trưng, bao bì nguyên, còn hạn sử dụng ghi trên bao bì, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

	355
	Bột mỳ
	Gói 1 kg; 100% Tinh bột khoai mì. Bột mịn, không vón cục, có màu đặc trưng, bao bì nguyên, còn hạn sử dụng ghi trên bao bì, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

	356
	Bột năng
	Gói 1 kg; Bột năng được tinh chế từ củ khoai mì. Bột mịn, không vón cục, có màu đặc trưng, bao bì nguyên, còn hạn sử dụng ghi trên bao bì, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

	357
	Bột nghệ
	Gói 1 kg; Bột mịn, không vón cục, có màu đặc trưng, bao bì nguyên, còn hạn sử dụng ghi trên bao bì, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

	358
	Bột rang muối
	Gói 1 kg; hành Phần: gạo nếp, muối trắng, hạt ý dỹ, hạt sen, tôm nõn, bột ngọt, hạt tiêu. Bột mịn, không vón cục, có màu đặc trưng, bao bì nguyên, còn hạn sử dụng ghi trên bao bì, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

	359
	Bột sư tử
	Hộp 300g; bột ngô, kem béo, bột vani, hương liệu màu và hương trứng. Bột mịn, không vón cục, có màu đặc trưng, bao bì nguyên, còn hạn sử dụng ghi trên bao bì, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

	360
	Bột thính gạo
	100-150 gram/túi; làm từ gạo rang nguyên chất. Bột mịn, không vón cục, có màu đặc trưng, bao bì nguyên, còn hạn sử dụng ghi trên bao bì, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

	361
	Bột tỏi
	100-150 gram/túi; làm từ tỏi nguyên chất. Bột mịn, không vón cục, có màu đặc trưng, bao bì nguyên, còn hạn sử dụng ghi trên bao bì, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

	362
	Bột hành
	100-150 gram/túi; làm từ hành nguyên chất. Bột mịn, không vón cục, có màu đặc trưng, bao bì nguyên, còn hạn sử dụng ghi trên bao bì, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

	363
	Bột xả
	100-150 gram/túi; làm từ gạo rang nguyên chất. Bột mịn, không vón cục, có màu đặc trưng, bao bì nguyên, còn hạn sử dụng ghi trên bao bì, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

	364
	Bột béo
	100-150 gram/túi; Bột mịn, không vón cục, có màu đặc trưng, bao bì nguyên, còn hạn sử dụng ghi trên bao bì, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

	365
	Bột quế
	100-150 gram/túi; làm từ quế nguyên chất. Bột mịn, không vón cục, có màu đặc trưng, bao bì nguyên, còn hạn sử dụng ghi trên bao bì, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

	366
	Bơ
	Hộp 10g; Dầu thực vật tinh luyện, nước, muối, chất nhũ hóa (322(i), 471), hương bơ tự nhiên và giống tự nhiên, chất chống oxy hóa (321), màu tổng hợp (160a(i)), vitamin A Palmitat. Được đóng gói, không chất bảo quản; có nhãn và hạn sử dụng

	367
	Bơ lạt
	Hộp 200g; làm từ sữa bò tươi. không chứa muối và có vị ngọt nhẹ. Được đóng gói, không chất bảo quản; có nhãn và hạn sử dụng

	368
	Bơ
	Hộp 200g; Dầu thực vật tinh luyện, nước, muối, chất nhũ hóa (322(i), 471), hương bơ tự nhiên và giống tự nhiên, chất chống oxy hóa (321), màu tổng hợp (160a(i)), vitamin A Palmitat. Được đóng gói, không chất bảo quản; có nhãn và hạn sử dụng

	369
	Dấm bỗng
	Dấm bỗng là một loại dấm đã qua quá trình đun sôi và lên men. Bao bì nguyên vẹn, sạch; có đủ thông tin theo quy định của thị trường như nơi sản xuất, tên công ty và đăng ký tên sản phẩm của Bộ NN & PTNT

	370
	Dấm bỗng rượu chai
	Chai 500ml; Bao bì nguyên vẹn, sạch; có đủ thông tin theo quy định của thị trường như nơi sản xuất, tên công ty và đăng ký tên sản phẩm của Bộ NN & PTNT

	371
	Dấm hoa quả
	Chai 350 ml; Gạo, Nước tinh lọc, Hương hoa quả. được sản xuất từ gạo được đãi sạch, ngâm, sau đó được đãi sạch một lần nữa, xay nhỏ, sau đó được nấu và ủ lên men. Bao bì nguyên vẹn, sạch; có đủ thông tin theo quy định của thị trường như nơi sản xuất, tên công ty và đăng ký tên sản phẩm của Bộ NN & PTNT

	372
	Dấm trắng can
	Can 20l; được sản xuất từ gạo được đãi sạch, ngâm, sau đó được đãi sạch một lần nữa, xay nhỏ, sau đó được nấu và ủ lên men. Bao bì nguyên vẹn, sạch; có đủ thông tin theo quy định của thị trường như nơi sản xuất, tên công ty và đăng ký tên sản phẩm của Bộ NN & PTNT

	373
	Dấm trắng
	Chai 500ml; được sản xuất từ gạo được đãi sạch, ngâm, sau đó được đãi sạch một lần nữa, xay nhỏ, sau đó được nấu và ủ lên men. Bao bì nguyên vẹn, sạch; có đủ thông tin theo quy định của thị trường như nơi sản xuất, tên công ty và đăng ký tên sản phẩm của Bộ NN & PTNT

	374
	Dầu ăn
	Can 5 lít; Sản phẩm không chứa Cholesterol, không sử dụng chất bảo quản và chất tạo màu Màu sắc: màu vàng sáng Mùi: không mùi hoặc mùi trung tính, không có mùi ôi khét Màu sắc: màu vàng sáng Các chỉ tiêu lý hóa: axit mg KOH/g dầu không ≤ 1; chất béo toàn phần ≥ 99,5%; trị số g I-ốt/ 100g dầu ≥ 56; trị số Peroxyt Meq.O2/kg dầu ≤ 10; vitamin A Iu/100g ≥ 9200.

	375
	Dầu hào
	Chai 820g; làm từ đường, muối và nước với bột ngô, có mùi vị tinh chất hoặc chiết xuất từ loài hàu. Bao bì nguyên vẹn, sạch; có đủ thông tin theo quy định của thị trường như nơi sản xuất, tên công ty và đăng ký tên sản phẩm của Bộ NN & PTNT

	376
	Đường phèn
	Làm từ mật mía. Bao bì nguyên vẹn, sạch; có đủ thông tin theo quy định của thị trường như nơi sản xuất, tên công ty và đăng ký tên sản phẩm của Bộ NN & PTNT

	377
	Đường trắng
	Tinh thể màu trắng, kích thước tương đối đồng đều, tơi, khô, không vón cục. Tinh thể đường hoặc dung dịch đường trong nước có vị ngọt, không có mùi vị lạ, không chứa chất độc hại đảm bảo an toàn sức khỏe cho người sử dụng Chỉ tiêu chất lượng cơ bản đường tổng số ≥ 99% Asen mg/kg ≤ 0,1% Cadimi mg/kg: ≤ 0,1% Sự hao hụt khi sấy: ≤ 0,09% Chì mg/kg: ≤ 0,1, Thủy ngân mg/kg ≤ 0,02.

	378
	Đường vàng
	Bao bì nguyên vẹn, sạch; có đủ thông tin theo quy định của thị trường như nơi sản xuất, tên công ty và đăng ký tên sản phẩm của Bộ NN & PTNT

	379
	Gia vị bò kho
	Gói 25g; Bột điều đỏ, ớt khô, tiêu hồi, thảo quả ,đinh hương, màu tổng hợp (101,124). Bao bì nguyên vẹn, sạch; có đủ thông tin theo quy định của thị trường như nơi sản xuất, tên công ty và đăng ký tên sản phẩm của Bộ NN & PTNT

	380
	Giấy ướt
	Bao bì nguyên vẹn, sạch; có đủ thông tin theo quy định của thị trường như nơi sản xuất, tên công ty và đăng ký tên sản phẩm của Bộ NN & PTNT

	381
	Hạt điều
	Bao bì nguyên vẹn, sạch; có đủ thông tin theo quy định của thị trường như nơi sản xuất, tên công ty và đăng ký tên sản phẩm của Bộ NN & PTNT

	382
	Hạt đỗ xanh
	Hạt đều vừa, màu sắc tự nhiên, không ẩm mốc

	383
	Hạt nêm
	Túi 2 kg; chiết xuất cô đặc từ thịt, xương ống và xương sườn cùng các gia vị khác. Bao bì nguyên vẹn, sạch; có đủ thông tin theo quy định của thị trường như nơi sản xuất, tên công ty và đăng ký tên sản phẩm của Bộ NN & PTNT

	384
	Hạt sen khô
	Hạt đều vừa, màu sắc tự nhiên, không ẩm mốc

	385
	Hạt tiêu
	Hạt đều khô, màu nâu hoặc đen đực trưng, có mùi vị đặc trưng không có mùi lạ, không có tạp chất, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

	386
	Hoa hồi
	Có mùi vị đặc trưng không có mùi lạ, không có tạp chất, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

	387
	Kem tươi
	Hộp 1lít; Bao bì nguyên vẹn, sạch; có đủ thông tin theo quy định của thị trường như nơi sản xuất, tên công ty và đăng ký tên sản phẩm của Bộ NN & PTNT

	388
	Kỷ tử
	Có mùi vị đặc trưng không có mùi lạ, không có tạp chất, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

	389
	Lá nguyệt quế
	Có mùi vị đặc trưng không có mùi lạ, không có tạp chất, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

	390
	Lá thyme
	Có mùi vị đặc trưng không có mùi lạ, không có tạp chất, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

	391
	Lá Oreano
	Có mùi vị đặc trưng không có mùi lạ, không có tạp chất, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

	392
	Lạc
	Hạt đều vừa, màu sắc tự nhiên, không ẩm mốc

	393
	Mạch nha
	Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

	394
	Mắm cá hồng
	Chai 1lít; Bao bì nguyên vẹn, sạch; có đủ thông tin theo quy định của thị trường như nơi sản xuất, tên công ty và đăng ký tên sản phẩm của Bộ NN & PTNT

	395
	Mắm
	Chai 800ml; Nước,Muối, Đạm cá cơm, Đường, Chất điều vị monosodium, glutamate (621), disodium guanilate (627), disodium inosinate (631) Chất bảo quản potassium sorbate (202), sodium benzoate (211), ure nội sinh dưới 0,025%, Chất ổn định xanthan gum (415), Màu tổng hợp brown HT (155), Màu tự nhiên caramel (150a), Hương cá hồi. Bao bì nguyên vẹn, sạch; có đủ thông tin theo quy định của thị trường như nơi sản xuất, tên công ty và đăng ký tên sản phẩm của Bộ NN & PTNT

	396
	Mắm tôm
	Chai 500ml; Bao bì nguyên vẹn, sạch; có đủ thông tin theo quy định của thị trường như nơi sản xuất, tên công ty và đăng ký tên sản phẩm của Bộ NN & PTNT

	397
	Mắp tép
	Chai 500ml; Bao bì nguyên vẹn, sạch; có đủ thông tin theo quy định của thị trường như nơi sản xuất, tên công ty và đăng ký tên sản phẩm của Bộ NN & PTNT

	398
	Mật ong
	Chai 500ml; Bao bì nguyên vẹn, sạch; có đủ thông tin theo quy định của thị trường như nơi sản xuất, tên công ty và đăng ký tên sản phẩm của Bộ NN & PTNT

	399
	Miến
	Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

	400
	Mộc nhĩ
	Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

	401
	Mù tạt
	Tuýt 43g; Bao bì nguyên vẹn, sạch; có đủ thông tin theo quy định của thị trường như nơi sản xuất, tên công ty và đăng ký tên sản phẩm của Bộ NN & PTNT

	402
	Muối hạt
	Trạng thái: dạng hạt, khô ráo, sạch, không lẫn tạp chất Màu sắc: màu trắng Mùi vị: không mùi, dung dịch 5% có vị mặn đặc trưng của muối

	403
	Muối tinh
	Trạng thái: dạng mịn, khô ráo, sạch, không lẫn tạp chất Màu sắc: màu trắng Mùi vị: không mùi, dung dịch 5% có vị mặn đặc trưng của muối

	404
	Mỳ chính
	Túi 1 kg; Thành phần: Mononatri L glutamat 99+%. Được chiết xuất thông qua quá trình lên men các nguyên liệu tự nhiên như mật mía đường, sắn, ngô, gạo. Có nguồn gốc xuất sứ rõ ràng, đóng gói, bảo quản, có nhãn mác theo quy định. Khối lượng: 02kg/gói

	405
	Mỳ chũ
	1 gói = 0.7 kg; Bao bì nguyên vẹn, sạch; có đủ thông tin theo quy định của thị trường như nơi sản xuất, tên công ty và đăng ký tên sản phẩm của Bộ NN & PTNT

	406
	Mỳ tôm
	Gói 65g; Bao bì nguyên vẹn, sạch; có đủ thông tin theo quy định của thị trường như nơi sản xuất, tên công ty và đăng ký tên sản phẩm của Bộ NN & PTNT

	407
	Phở khô
	1 gói = 0.3 kg; Bao bì nguyên vẹn, sạch; có đủ thông tin theo quy định của thị trường như nơi sản xuất, tên công ty và đăng ký tên sản phẩm của Bộ NN & PTNT

	408
	Mỳ spagety (no8)
	Bao bì nguyên vẹn, sạch; có đủ thông tin theo quy định của thị trường như nơi sản xuất, tên công ty và đăng ký tên sản phẩm của Bộ NN & PTNT

	409
	Mỳ linguine (n08)
	Bao bì nguyên vẹn, sạch; có đủ thông tin theo quy định của thị trường như nơi sản xuất, tên công ty và đăng ký tên sản phẩm của Bộ NN & PTNT

	410
	Nấm đông trùng
	Hộ 200g; Bao bì nguyên vẹn, sạch; có đủ thông tin theo quy định của thị trường như nơi sản xuất, tên công ty và đăng ký tên sản phẩm của Bộ NN & PTNT

	411
	Nấm hương khô
	Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

	412
	Nấm tuyết nhĩ
	Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

	413
	Nước cốt dừa
	Hộp 400g; Bao bì nguyên vẹn, sạch; có đủ thông tin theo quy định của thị trường như nơi sản xuất, tên công ty và đăng ký tên sản phẩm của Bộ NN & PTNT

	414
	Nước khoáng
	Chai 500ml; Bao bì nguyên vẹn, sạch; có đủ thông tin theo quy định của thị trường như nơi sản xuất, tên công ty và đăng ký tên sản phẩm của Bộ NN & PTNT

	415
	Nước mắm
	Màu sắc: Từ nâu vàng đến nâu đậm, đặc trưng cho sản phẩm. Độ trong: Trong, không vẩn đục, không lắng cặn ngoại trừ các tinh thể muối (có thể có) Mùi: Mùi đặc trưng của sản phẩm nước mắm, không có mùi lạ Vị: Ngọt của đạm cá thủy phân, có hậu vị, có vị mặn nhưng không mặn chát Tạp chất nhìn thấy bằng mắt thường: Không được có Hàm lượng nitơ tổng số, tính bằng g/l, ≥10. Chì mg/L không quá 0,1; Thủy ngân mg/L không quá 0,1. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

	416
	Ngô hạt
	Hộp 430g; Bao bì nguyên vẹn, sạch; có đủ thông tin theo quy định của thị trường như nơi sản xuất, tên công ty và đăng ký tên sản phẩm của Bộ NN & PTNT

	417
	Ngô nghiền
	Gộp 430g; Bao bì nguyên vẹn, sạch; có đủ thông tin theo quy định của thị trường như nơi sản xuất, tên công ty và đăng ký tên sản phẩm của Bộ NN & PTNT

	418
	Ngũ vị hương
	Gói 3g; Bột khô, tơi, không vón cục; màu nâu đến nâu đỏ và hương vị đặc trưng, bao bì nguyên vẹn. Chỉ số Arsen mg/kg ≤ 1, chỉ số Cadimi mg/kg mg/kg ≤ 1, chỉ số Chì mg/kg ≤ 2, Chỉ số Thủy ngân mg/kg ≤ 0,05. Còn hạn sử dụng ghi trên bao bì, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

	419
	Ớt bột
	Bột mịn, có màu sắc và hương vị đặc trưng, bao bì nguyên vẹn, còn hạn sử dụng ghi trên bao bì, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

	420
	Pho mai
	Túi 500g; Bao bì nguyên vẹn, sạch; có đủ thông tin theo quy định của thị trường như nơi sản xuất, tên công ty và đăng ký tên sản phẩm của Bộ NN & PTNT

	421
	Quế
	Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

	422
	Rong biển
	Gói 0.4g; Bao bì nguyên vẹn, sạch; có đủ thông tin theo quy định của thị trường như nơi sản xuất, tên công ty và đăng ký tên sản phẩm của Bộ NN & PTNT

	423
	Rượu vang đỏ
	Chai 650ml; Bao bì nguyên vẹn, sạch; có đủ thông tin theo quy định của thị trường như nơi sản xuất, tên công ty

	424
	Rượu vang bịch (3 lít)
	Bao bì nguyên vẹn, sạch; có đủ thông tin theo quy định của thị trường như nơi sản xuất, tên công ty

	425
	Sa tế
	1lọ=85g; Bao bì nguyên vẹn, sạch; có đủ thông tin theo quy định của thị trường như nơi sản xuất, tên công ty và đăng ký tên sản phẩm của Bộ NN & PTNT

	426
	Sốt chua ngọt
	Can 2l; Bao bì nguyên vẹn, sạch; có đủ thông tin theo quy định của thị trường như nơi sản xuất, tên công ty và đăng ký tên sản phẩm của Bộ NN & PTNT

	427
	Sốt dầu dấm
	Chai 270ml; Bao bì nguyên vẹn, sạch; có đủ thông tin theo quy định của thị trường như nơi sản xuất, tên công ty và đăng ký tên sản phẩm của Bộ NN & PTNT

	428
	Sốt mazone
	1Hộp=3kg; Bao bì nguyên vẹn, sạch; có đủ thông tin theo quy định của thị trường như nơi sản xuất, tên công ty và đăng ký tên sản phẩm của Bộ NN & PTNT

	429
	Sốt mè rang
	1chai=1.2lít; Bao bì nguyên vẹn, sạch; có đủ thông tin theo quy định của thị trường như nơi sản xuất, tên công ty và đăng ký tên sản phẩm của Bộ NN & PTNT

	430
	Sốt nâu
	Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

	431
	Táo đỏ
	Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

	432
	Tương bần
	Chai 500ml; Bao bì nguyên vẹn, sạch; có đủ thông tin theo quy định của thị trường như nơi sản xuất, tên công ty và đăng ký tên sản phẩm của Bộ NN & PTNT

	433
	Tương cà
	Can 2lít; Bao bì nguyên vẹn, sạch; có đủ thông tin theo quy định của thị trường như nơi sản xuất, tên công ty và đăng ký tên sản phẩm của Bộ NN & PTNT

	434
	Tương ớt
	Can 2lít; Bao bì nguyên vẹn, sạch; có đủ thông tin theo quy định của thị trường như nơi sản xuất, tên công ty và đăng ký tên sản phẩm của Bộ NN & PTNT

	435
	Thảo quả
	Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

	436
	Thuốc bắc
	Gói 50g; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

	437
	Vừng trắng
	Được đóng gói, không chất bảo quản

	438
	Xì dầu đặc chai thủy tinh
	Chai 500ml; Bao bì nguyên vẹn, sạch; có đủ thông tin theo quy định của thị trường như nơi sản xuất, tên công ty và đăng ký tên sản phẩm của Bộ NN & PTNT

	439
	Xì dầu hương nấm
	Chai 500ml; Bao bì nguyên vẹn, sạch; có đủ thông tin theo quy định của thị trường như nơi sản xuất, tên công ty và đăng ký tên sản phẩm của Bộ NN & PTNT

	440
	Xì dầu
	Chai 500ml; Bao bì nguyên vẹn, sạch; có đủ thông tin theo quy định của thị trường như nơi sản xuất, tên công ty và đăng ký tên sản phẩm của Bộ NN & PTNT

	441
	Ý dĩ
	đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

	442
	Gạo loại 1
	Sử dụng các giống gạo phải đạt theo tiêu chuẩn của Bộ NN và PTNT. Hạt gạo dài, màu sắc trắng, không bị biến màu, Mùi, vị: Không có mùi, vị lạ; Tạp chất: Không có tạp chất lạ; đánh bóng: Sạch cám; gạo không bị men mốc, không có côn trùng sống nhìn thấy bằng mắt thường; Thời gian gạo lưu kho không quá 6 tháng. Yêu cầu về an toàn thực phẩm: Sử dụng các phụ gia thực phẩm theo quy định hiện hành: Gạo trắng không được có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng theo quy định hiện hành; mức giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật cho phép có trong gạo trắng theo quy định hiện hành; Có Chứng chỉ thực hành sản xuất tốt GMP thực phẩm về sản xuất, cung cấp và đóng gói bao bì sản phẩm Gạo

	443
	Gạo lứt
	Sử dụng các giống gạo phải đạt theo tiêu chuẩn của Bộ NN và PTNT. Hạt gạo dài, màu sắc trắng, không bị biến màu, Mùi, vị: Không có mùi, vị lạ; Tạp chất: Không có tạp chất lạ; đánh bóng: Sạch cám; gạo không bị men mốc, không có côn trùng sống nhìn thấy bằng mắt thường; Thời gian gạo lưu kho không quá 6 tháng. Yêu cầu về an toàn thực phẩm: Sử dụng các phụ gia thực phẩm theo quy định hiện hành: Gạo trắng không được có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng theo quy định hiện hành; mức giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật cho phép có trong gạo trắng theo quy định hiện hành; Có Chứng chỉ thực hành sản xuất tốt GMP thực phẩm về sản xuất, cung cấp và đóng gói bao bì sản phẩm Gạo

	444
	Gạo tám thái
	Sử dụng các giống gạo phải đạt theo tiêu chuẩn của Bộ NN và PTNT. Hạt gạo dài, màu sắc trắng, không bị biến màu, Mùi, vị: Không có mùi, vị lạ; Tạp chất: Không có tạp chất lạ; đánh bóng: Sạch cám; gạo không bị men mốc, không có côn trùng sống nhìn thấy bằng mắt thường; Thời gian gạo lưu kho không quá 6 tháng. Yêu cầu về an toàn thực phẩm: Sử dụng các phụ gia thực phẩm theo quy định hiện hành: Gạo trắng không được có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng theo quy định hiện hành; mức giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật cho phép có trong gạo trắng theo quy định hiện hành; Có Chứng chỉ thực hành sản xuất tốt GMP thực phẩm về sản xuất, cung cấp và đóng gói bao bì sản phẩm Gạo

	445
	Gạo ST 25
	Sử dụng các giống gạo phải đạt theo tiêu chuẩn của Bộ NN và PTNT. Hạt gạo dài, màu sắc trắng, không bị biến màu, Mùi, vị: Không có mùi, vị lạ; Tạp chất: Không có tạp chất lạ; đánh bóng: Sạch cám; gạo không bị men mốc, không có côn trùng sống nhìn thấy bằng mắt thường; Thời gian gạo lưu kho không quá 6 tháng. Yêu cầu về an toàn thực phẩm: Sử dụng các phụ gia thực phẩm theo quy định hiện hành: Gạo trắng không được có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng theo quy định hiện hành; mức giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật cho phép có trong gạo trắng theo quy định hiện hành; Có Chứng chỉ thực hành sản xuất tốt GMP thực phẩm về sản xuất, cung cấp và đóng gói bao bì sản phẩm Gạo

	446
	Gạo nếp
	Sử dụng các giống gạo phải đạt theo tiêu chuẩn của Bộ NN và PTNT. Hạt gạo to tròn và mẩy. Chúng có độ bóng sang, hạt chắc và to. Khi nấu lên, hạt căng mọng những có độ dẻo rất cao, không khô cũng không quá nhuyễn, Mùi, vị: Không có mùi, vị lạ; Tạp chất: Không có tạp chất lạ; đánh bóng: Sạch cám; gạo không bị men mốc, không có côn trùng sống nhìn thấy bằng mắt thường; Thời gian gạo lưu kho không quá 6 tháng. Yêu cầu về an toàn thực phẩm: Sử dụng các phụ gia thực phẩm theo quy định hiện hành: Gạo trắng không được có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng theo quy định hiện hành; mức giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật cho phép có trong gạo trắng theo quy định hiện hành; Có Chứng chỉ thực hành sản xuất tốt GMP thực phẩm về sản xuất, cung cấp và đóng gói bao bì sản phẩm Gạo

	447
	Gạo loại 2
	Sử dụng các giống gạo phải đạt theo tiêu chuẩn của Bộ NN và PTNT. Hạt gạo dài, màu sắc trắng, không bị biến màu, Mùi, vị: Không có mùi, vị lạ; Tạp chất: Không có tạp chất lạ; đánh bóng: Sạch cám; gạo không bị men mốc, không có côn trùng sống nhìn thấy bằng mắt thường; Thời gian gạo lưu kho không quá 6 tháng. Yêu cầu về an toàn thực phẩm: Sử dụng các phụ gia thực phẩm theo quy định hiện hành: Gạo trắng không được có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng theo quy định hiện hành; mức giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật cho phép có trong gạo trắng theo quy định hiện hành; Có Chứng chỉ thực hành sản xuất tốt GMP thực phẩm về sản xuất, cung cấp và đóng gói bao bì sản phẩm Gạo

	448
	Gạo loại 3
	Gạo có hạt dài, trắng trong, không bạc bụng, cơm khi chín mang hương thơm thoang thoảng của mùi lá dứa, hòa cùng mùi thơm của cốm non tỏa ra nhẹ nhàng và cuốn hút. Hạt cơm ráo nước, mềm, dẻo và có độ dai nhẹ, càng nhai lâu vị ngọt từ tinh bột gạo càng ngọt đậm đà hơn. Đặc biệt, gạo vẫn giữ được kết cấu mềm, dẻo ngay cả khi để nguội. ☆ Thông tin dinh dưỡng: Thành phần dinh dưỡng có trong Gạo tính trên đơn vị khối lượng: Canxi: 53,3 mg/kg Sắt: 3,53 mg/kg Kali: 534 mg/kg Magie: 89,9 mg/kg Kẽm:13,8 mg/kg Anthocyanin: 87,1 mg/kg Dietary Fiber: 1,8 % Glucide: 79,5 % Lipide: 0,75 % Năng lượng: 353 Kcal/100g Protide: 6,87 g/100g


Ghi chú: Trong E-HSDT, nhà thầu phải đề xuất, chỉ định rõ và đầy đủ chủng loại, hãng sản xuất, nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa mà nhà thầu đề xuất cho gói thầu (không được ghi “hoặc tương đương”).
- Yêu cầu thông số kỹ thuật quy định trong mục này là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu.
- Thông tin, tài liệu kỹ thuật: Nhà thầu phải cung cấp catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật hoặc có thuyết minh đầy đủ nội dung về đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa chào thầu, nếu là ngôn ngữ không phải Tiếng Việt thì phải có bản dịch sang tiếng Việt (nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác giữa bản gốc và bản dịch).
- Nhà thầu phải có bảng so sánh chứng minh tính đáp ứng của các thông số kỹ thuật giữa hàng hóa chào thầu và yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT đầy đủ nội dung sau: 
+ (1) Thông số kỹ thuật của hàng hóa theo E-HSMT
+ (2) Thông số kỹ thuật của hàng hóa theo E-HSDT (bao gồm mã hiệu, kỹ mã hiệu (nếu có), hãng sản xuất, xuất xứ..)
- Khi lập danh sách hàng hóa trong E-HSDT, đề nghị các nhà thầu lập theo thứ tự danh mục hàng hóa trong E-HSMT.
- Hàng hóa phải đáp ứng các tiêu chuẩn của của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Viết tắt là : "Bộ NN và PTNT" )hoặc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành còn hiệu lực áp dụng.
1.3. Các yêu cầu khác
1.3.1 Yêu cầu về biện pháp tổ chức cung cấp hàng hóa, giải pháp kỹ thuật thực hiện
- Nội dung và khối lượng công việc, vị trí lắp đặt của gói thầu thể hiện tại Mẫu số 01B (webform trên Hệ thống), Mẫu số 01D (webform trên Hệ thống)
- Nhà thầu phải thuyết minh đề xuất việc tổ chức cung cấp hàng hóa, giải pháp kỹ thuật thực hiện cung cấp hàng hóa của gói thầu. phù hợp với tiến độ thi công và hiện trạng các địa điểm cung cấp hàng hóa
a. Biện pháp tổ chức cung cấp hàng hóa
Yêu cầu biện pháp tổ chức cung cấp hàng hóa bao gồm: 
- Nhà thầu thuyết minh nêu rõ về nhiệm vụ và trách nhiệm của các bộ phận quản lý, các bộ phận liên quan trong việc cung cấp hàng hóa cho các địa điểm theo yêu cầu của chủ đầu tư, bao gồm: tiếp nhận thông tin, lên đơn, vận chuyển, giao hàng, nghiệm thu sản phẩm hàng hóa. 
b. Giải pháp kỹ thuật thực hiện 
Yêu cầu về giải pháp kỹ thuật thực hiện cung cấp hàng hóa bao gồm:
-  Có thuyết minh  quy trình, giải pháp kỹ thuật thực hiện cung cấp hàng hóa đáp ứng yêu cầu chất lượng, tiến độ thực hiện bao gồm về nguồn cung cấp, bảo quản tại kho, đóng gói, vận chuyển, cung cấp tới địa điểm giao hàng, nghiệm thu hàng hóa định kỳ theo yêu cầu của chủ đầu tư.
1.3.2 Yêu cầu về chất lượng của hàng hóa 
- Thực phẩm tươi sống có nguồn gốc từ động vật (như thịt gia súc, gia cầm…), có nguồn gốc từ thủy, hải sản, nguồn gốc từ thực vật phải được giết mổ, đánh bắt, thu hoạch trong ngày, Các thực phẩm chế biến sẵn, đồ khô còn tối thiểu ½ thời gian hạn sử dụng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. Tất cả hàng hóa, thực phẩm đạt tiêu chuẩn về chất lượng theo quy định, tiêu chuẩn chất lượng hiện hành của Việt Nam.
- Có xuất xứ nguồn gốc rõ ràng: ký mã hiệu (nếu có), nhãn mác hàng hoá, hãng sản xuất, nước sản xuất, năm sản xuất, 
-  Đảm bảo về an toàn vệ sinh thực phẩm.
- Hàng hóa, sản phẩm cung cấp không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế, quy định pháp luật Việt nam hiện hành.
- Có phiếu kiểm dịch do cơ quan có thẩm quyền cấp đối với sản phẩm, hàng hóa theo quy định hiện hành .
- Trường hợp kiểm tra hàng không đảm bảo chất lượng do đơn vị cung cấp thì chủ đầu tư liên hệ trả hàng và nhà thầu phải đổi hàng hóa mới trong vòng 03 giờ.
1.3.3. Yêu cầu về khối lượng, tiến độ , thời gian cung cấp hàng hóa
a Yêu cầu về khối lượng, tiến độ cung cấp hàng hóa: theo Mẫu số 01B. Phạm vi cung cấp hàng hóa và các quy định trong chương V , E-HSMT.
- Cung cấp hàng hóa hàng ngày và trong trường hợp đột xuất khi có nhu cầu của chủ đầu tư.
- Chủ đầu tư sẽ gửi đơn đặt hàng vào cuối ngày trước ngày giao hàng hoặc báo số lượng trong trường hợp phát sinh nhu cầu đột xuất.
b Yêu cầu về tiến độ
- Nhà thầu phải thuyết minh biện pháp bảo đảm tiến độ cung cấp dịch vụ phù hợp với gói thầu.
- Nhà thầu đề xuất thời gian thực hiện hợp đồng là 12 tháng
- Yêu về thời gian giao hàng: Giao hàng theo yêu cầu của chủ đầu tư. Trong trường hợp đột xuất là không quá 02 giờ kể từ khi nhận được thông báo đặt hàng của Chủ đầu tư
1.3.4 Yêu cầu về hàng hóa được cung cấp hoàn toàn thích ứng về địa lý và tác động môi trường
- Nhà thầu phải có cam kết hàng hóa được cung cấp hoàn toàn thích ứng về địa lý và tác động môi trường tại Việt Nam.
1.3.5 Biện pháp đảm bảo chất lượng và biện pháp an toàn vệ sinh thực phẩm
- Nhà thầu có thuyết minh biện pháp đảm bảo chất lượng cung cấp hàng hóa phù hợp với gói thầu bao gồm: i) Biện pháp đảm bảo chất lượng hàng hóa đầu vào, ii) Biện pháp bảo đảm chất lượng hàng hóa cung cấp cho các địa điểm thuộc gói thầu.
- Nhà thầu có biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho gói thầu
1.3.6 Về năng lực cung cấp hàng hóa 
- Nhà thầu Có Có hợp đồng nguyên tắc hoặc hợp đồng thỏa thuận với đơn vị cung cấp các hàng hóa, của gói thầu; năng lực cung cấp của đơn vị cung cấp phù hợp với nội dung của hợp đồng nguyên tắc, đáp ứng cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm và các tiêu chuẩn quy định hiện hành. Một số yêu cầu cụ thể của các đơn vị cung cấp các sản phẩm chính của gói thầu như sau: 
+ Năng lực các đơn vị cung cấp thực phẩm tươi sống có nguồn gốc từ động vật: thịt gia súc, gia cầm..: Cơ sở có đủ điều kiện hoạt động theo quy định pháp luật , đạt tiêu chuẩn VietGAP/GlobalGAP hoặc Có giấy chứng nhận GMP/ HACCP/ BRC/IFS/ ISO 22000 cho lĩnh vực sản xuất/chế biến/sơ chế/kinh doanh thịt gia súc, gia cầm hoặc tài liệu khác tương đương.
- Năng lực sơ chế/đóng gói thực phẩm tươi sống có nguồn gốc từ động vật: thịt gia súc, gia cầm,…: Cơ sở có đủ điều kiện hoạt động theo quy định pháp luật như:  Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm hoặc Có giấy chứng nhận GMP/HACCP/ BRC/ IFS/ ISO 22000 cho lĩnh vực sơ chế/đóng gói thịt gia súc, gia cầm,… hoặc tài liệu khác tương đương
- Năng lực của đơn vị cung cấp thực phẩm tươi sống có nguồn gốc từ thủy, hải sản: Cá, tôm các loại,...:  Cơ sở có đủ điều kiện hoạt động theo quy định pháp luật , Cơ sở đạt tiêu chuẩn VietGAP/GlobalGAP hoặc Có giấy chứng nhận GMP/ HACCP/ BRC/ IFS/ ISO 22000 cho lĩnh vực sản xuất/chế biến/sơ chế/kinh doanh thủy hải sản hoặc tài liệu khác tương đương.
- Năng lực sơ chế/đóng gói thực phẩm tươi sống có nguồn gốc từ thủy, hải sản: Cá các loại,...: Cơ sở có đủ điều kiện hoạt động theo quy định pháp luật có giấy tờ chứng minh như Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm hoặc Có giấy chứng nhận GMP/HACCP/ BRC/ IFS/ ISO 22000 cho lĩnh vực sơ chế/đóng gói thịt gia súc, gia cầm,… hoặc tài liệu khác tương đương
- Năng lực của đơn vị cung cấp thực phẩm tươi sống có nguồn gốc từ thực vật: rau, củ, quả,..: Cơ sở có đủ điều kiện hoạt động theo quy định pháp luật có giấy tờ chứng minh như Cơ sở đạt tiêu chuẩn VietGAP/GlobalGAP Hoặc Có tài liệu chứng minh nguồn gốc sản phẩm thực vật được trồng từ cơ sở được cấp giấy chứng nhận VietGap, GlobalGap Hoặc Tài liệu khác tương đương
- Năng lực sơ chế/đóng gói thực phẩm tươi sống có nguồn gốc từ thực vật: rau, củ, quả…: Cơ sở có đủ điều kiện hoạt động theo quy định pháp luật có giấy tờ chứng minh như Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm hoặc Có giấy chứng nhận GMP/HACCP/ BRC/ IFS/ ISO 22000 cho lĩnh vực sơ chế/đóng gói thịt gia súc, gia cầm,… hoặc tài liệu khác tương đương
- Năng lực phân phối hàng hóa Gia, vị, đồ khô và thực phẩm chế biển sẵn: Tài liệu chứng minh đơn vị cung cấp đủ điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật như Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm hoặc tài liệu khác tương đương.
- Năng lực của đơn vị cung cấp lương thực (Gạo các loại): Có giấy chứng nhận GMP/ HACCP/ BRC/ IFS/ ISO 22000 cho lĩnh vực sản xuất/kinh doanh/cung cấp gạo hoặc tài liệu khác tương đương
- Năng lực của đơn vị đóng gói lương thực (gạo các loại): Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm hoặc Có giấy chứng nhận GMP/ HACCP/ BRC/ IFS/ ISO 22000 cho lĩnh vực đóng gói gạo hoặc tài liệu khác tương đương
Trường hợp nhà thầu có năng lực tự cung cấp thì nhà thầu có bản cam kết về việc đáp ứng đầy đủ cả các hàng hóa dùng cho gói thầu.
1.3.7 Các yêu cầu khác: 
- Nhà thầu phải có Bảng đáp ứng thông số kỹ thuật của hàng hoá chào thầu: trong đó có mô tả chi tiết thông số kỹ thuật, xuất xứ, ký mã hiệu, hãng sản xuất phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật nêu tại Chương V của E-HSMT và một bảng kê những điểm sai khác và ngoại lệ (nếu có) so với quy định tại Chương V của E-HSMT.
- Nhà thầu cam kết giá gói thầu đã bao gồm các loại thuế, chi phí vận chuyển, các chi phí kiểm định an toàn kỹ thuật trước khi đưa vào sử dụng, bàn giao cho đơn vị cho đơn vị sử dụng.
- Giá các mặt hàng Nhà thầu chào thầu đã bao gồm thuế GTGT, tại bước nộp E-HSDT nhà thầu phải có bảng giá chi tiết trong đó thể hiện mức thuế suất VAT đang áp dụng, là cơ sở để Chủ đầu tư thanh toán theo từng thời kỳ. 
- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm trong việc đảm bảo chất lượng hàng hoá được cung cấp cho gói thầu và các nghĩa vụ, pháp lý có liên quan khi để xảy ra mất an toàn vệ sinh thực phẩm. Có cam kết khắc phục hậu quả và chịu mọi chi phí khắc phục nếu nguyên nhân sự cố do lỗi của nhà thầu. Trong mọi trường hợp khi Nhà thầu vi phạm hoặc các sản phẩm có các chỉ tiêu làm ảnh hưởng tới sức khoẻ người sử dụng sẽ bị chấm dứt  hợp đồng và không được hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng.
- Nhà thầu cam kết đáp ứng đầy đủ giấy tờ chứng minh cơ sở đủ điều kiện về an toàn thực phẩm; Giấy chứng nhận rau sạch, thực phẩm sạch theo tiêu chuẩn VietGAP... và các giấy tờ tương đương theo quy định hiện hành.
Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ.
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
- Tất cả hàng hóa cung cấp đều được thử nghiệm, thí nghiệm (nếu cần) trước khi nghiệm thu và Nhà thầu phải chịu tất cả các chi phí  tiêu hao sản phẩm/hàng hóa trong quá trình kiểm tra, thử nghiệm.
- Quy trình kiểm tra và thử nghiệm tuân thủ theo quy định pháp luật hiện hành.
